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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Bát Đạt 

- Địa chỉ văn phòng: Số 39/4C, khu phố 6, phường Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Nguyễn Trường Giang 

- Điện thoại: 0919.779.228    Fax:     

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3603044309 đăng ký lần thứ đầu 

ngày 14/3/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/12/2017 do sở kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Đồng Nai cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

1.2.1. Tên cơ sở:  

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO LANH CÔNG SUẤT 450.000 TẤN NGUYÊN 

LIỆU THÔ ĐẦU VÀO/NĂM. 

1.2.2. Địa điểm cơ sở:  

Nhà máy chế biến cao lanh công suất 450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm 

nằm tại ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khu vực nhà 

máy cách UBND phường Minh Long khoảng 3,5km về phía Nam và cách thị trấn Chơn 

Thành khoảng 4,5km về phía Đông Nam. 

Theo Báo cáo đánh giá tác động của Dự án Nhà máy chế biến cao lanh công suất 

450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm tại ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần Bát Đạt làm chủ đầu tư đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước.  

Quy mô diện tích cơ sở sử dụng như sau: 

STT Hạng mục Diện tích (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 
Hiện trạng sản xuất 

1 Phân xưởng Khu I 24.677 51,5 Đang hoạt động 

2 Phân xưởng Khu II 19.386 40,5 Chưa hoạt động 

3 Phân xưởng Khu III 3.836 8,0 Chưa hoạt động 

  Tổng diện tích 47.899    
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- Các vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Xung quanh khu vực nhà máy cao lanh của Công ty CP Bát Đạt chủ yếu là đất 

trồng cây lâu năm, mật độ dân cư thưa thớt, không có công trình công cộng nào. 

+ Phía Bắc cách ranh nhà xưởng khu I khoảng 100m là đường nhựa liên xã đấu 

nối ra đường QL 13. 

+ Cách ranh nhà máy khoảng 4km về phía Đông là đường QL13. 

+ Cách ngã ba Chơn Thành 5,8km về phía Đông Nam. 

+ Cách Khu công nghiệp Minh Hưng 3 khoảng 3,5km về phía Đông Bắc. 

+ Cách UBND phường Minh Long khoảng 1,8km về phía Nam. 

Hiện trạng của Nhà máy chế biến cao lanh của Công ty Cổ phần Bát Đạt tại 

thời điểm lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường như sau: 

a. Phân xưởng Khu I  (đã xây dựng và đang hoạt động) 

Phân xưởng khu I nằm tại thửa đất số 231, thuộc tờ bản đồ số 1 tại ấp 2, phường 

Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có diện tích 24.738,1 m2. Diện tích 

chừa hành lang bảo vệ đường bộ của khu I là 61,1 m2 (có đính kèm trích lục bản đồ địa 

chính), như vậy diện tích còn lại để xây dựng làm nhà xưởng của khu I là 24.677 m2.  

Bảng 1. 1. Bảng tọa độ nhà máy chế biến cao lanh – Khu I 

Điểm góc 
Tọa độ VN2000, KT 106o15', múi chiếu 3o Diện tích ( m2) 

X (m) Y (m)  

1 1.266.616 535.467 

24.677 
2 1.266.836 535.673 

3 1.266.835 535.680 

4 1.266.919 535.713 

Khu I 

Khu II 

Khu II 
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5 1.266.917 535.720 

6 1.266.920 535.643 

7 1.266.711 535.654 

8 1.266.619 535.600 

9 1.266.613 535.606 

10 1.266.533 535.561 

Hiện trạng các công trình đã xây dựng trên diện tích của phân xưởng khu I: 

- Công ty đã xây dựng 1 nhà máy tại phân xưởng khu I với quy mô 01 trệt có 

diện tích 2.376 m2 (kích thước rộng 36 x dài 66m), chiều cao công trình 10,3m. Kết 

cấu công trình: Móng, cổ cột, đà kiềng, bằng bê tông cốt thép; mái lợp tôn; cột, khung 

kèo kết cấu thép; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống 

chống sét công trình. Trong nhà máy bố trí các hạng mục như sau: 

+ Lắp đặt hệ thống nghiền cao lanh gồm 03 hệ thống (đang đi vào hoạt động). 

+ Khu vực chứa nguyên liệu để phục vụ sản xuất, rộng 900 m2. 

+ Nhà văn phòng điều hành sản xuất của nhà máy (kết cấu bằng thùng container). 

+ Khu vực chứa vật tư và khu vực thành phẩm, rộng 500 m2. 

 

Hình 1. Tổng mặt bằng nhà máy của phân xưởng khu I 
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Hình 2. Tổng mặt bằng bố trí phân xưởng khu I 

- Khu vực chứa tạp chất (cát, sạn và sỏi) trong quá trình nghiền cao lanh, diện 

tích khoảng 400 m2. Trong đó: bãi 1 là 130 m2 và bãi 2 là 170 m2. 

- Công ty đã lắp đặt xây dựng hệ thống tuyển rửa, sản xuất bánh cao lanh. Bố trí 

nằm ngoài trời trong phạm vi phân xưởng khu I. Tuy nhiên, chưa đi vào hoạt động. Do 

cơ sở chưa xây dựng đào 2 hồ lắng nước để xử lý nước thải sản xuất. 

- Khu nhà vệ sinh 6 m2 (kết cấu bể tự hoại 3 ngăn, dung tích chứa 7 m3). 

- Bãi chứa nguyên liệu thô nằm ngoài nhà máy có diện tích khoảng 2.500 m2. 
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- Xung quanh ranh phân xưởng khu I đã được công ty lắp đặt hàng rào khép kín 

bằng tôn cao 2m, cột bằng thép.  

- Hệ thống thu gom thoát nước mưa: Hiện công ty đã xây dựng 1 hồ lắng nước 

có diện tích 4.000 m2, sâu 2,5m để thu gom nước mưa phát sinh trên diện tích bãi chứa 

nguyên liệu về để xử lý. Xung quanh ranh khu I xây dựng tuyến mương thoát nước (nằm 

trong hàng rào tôn) có kích thước rộng mặt 1m, sâu 0,5m, dài 800m để thu gom nước 

mưa chảy tràn về hồ lắng nước.  

- Kho chứa chất thải nguy hại (10m2): Bố trí nằm ngoài nhà máy. 

- Kho nhiên liệu (20m2): Bố trí nằm ngoài nhà máy, bên cạnh kho chứa chất thải 

nguy hại. 

- Kho chứa máy phát điện 2 cái, diện tích 5 m2/kho. 

- Hệ thống đường vận chuyển:  

+ Tuyến đường ngoài nhà máy: Hiện là tuyến đường nhựa (rộng 6m) đã được nhà 

nước xây dựng đấu nối với các trục đường chính của khu vực. 

+ Tuyến đường nội bộ: Công ty đã xây dựng tuyến đường bê tông rộng 6m để 

đấu nối từ nhà máy ra đến đường nhựa. 

Bảng 1. 2: Tổng hợp các hạng mục công trình của nhà máy cao lanh phân xưởng khu I 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1 Nhà máy sản xuất 2.376 9,63% 

1.1 Khu vực lắp đặt thiết bị nghiền sản xuất 300   

1.2 Khu vực chứa nguyên liệu 900   

1.3 Khu vực chứa thành phẩm 300   

1.4 Khu vực chứa vật tư 200   

1.5 Đường ra vào và khoảng không nhà máy 676   

2 
Khu vực chứa tạp chất (cát, sạn và sỏi) trong quá 

trình nghiền cao lanh 
400 1,62% 

3 Khu vực lắp đặt thiết bị tuyển cao lanh 200 0,81% 

4 Diện tích bãi chứa nguyên liệu thô 2.500 10,13% 

5 Nhà chứa chất thải nguy hại 10 0,04% 

6 Khu nhà vệ sinh 6 0,02% 

7 Kho nhiên liệu 20 0,08% 

8 Kho chứa máy phát điện 10 0,04% 

9 Diện tích làm hồ lắng 4.000 16,21% 

10 Diện tích trồng cây, đường giao thông 5.000 20,26% 

11 Diện tích chưa xây dựng 10.155 41,15% 

  Tổng diện tích 24.677   
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b. Phân xưởng khu II (chưa xây dựng và chưa hoạt động) 

Phân xưởng khu II nằm trên thửa đất số 2, thuộc tờ bản đồ số 1 tại ấp 2, phường 

Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có diện tích 22.114 m2. Diện tích chừa 

hành lang bảo vệ đường bộ của khu II là 2.104 m2 (có đính kèm trích lục bản đồ địa 

chính), như vậy diện tích còn lại để xây dựng làm nhà xưởng của khu II là 20.010 m2.  

Bảng 1. 3. Bảng tọa độ nhà máy chế biến cao lanh – Khu II 

Điểm góc 
Tọa độ VN2000, KT 106o15', múi chiếu 3o Diện tích ( m2) 

X (m) Y (m)  

11 1.266.879 535.179 

20.010 

12 1.266.951 535.213 

13 1.266.943 535.361 

14 1.266.873 535.311 

15 1.266.803 535.384 

16 1.266.749 535.328 

Xây dựng phân xưởng khu II với quy mô 01 trệt, diện tích sử dụng xây dựng nhà 

xưởng là 4.941m2 (61x81m), chiều cao công trình 12,2m. Kết cấu xây dựng: Móng, cổ 

cột, đà kiềng, bằng bê tông cốt thép; mái lợp tôn; cột, khung kèo kết cấu thép; hệ thống 

điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét công trình. 

Hiện tại, phân xưởng khu II chưa xây dựng. Hiện trạng đang là đất trồng cây 

cao su, chưa có bố trí xây dựng công trình. 

c. Phân xưởng khu III (chưa xây dựng và chưa hoạt động) 

Phân xưởng khu III nằm trên thửa đất số 1, thuộc tờ bản đồ số 1 tại ấp 2, phường 

Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có diện tích 3.836 m2. Diện tích chừa 

hành lang bảo vệ đường bộ của khu III là 624 m2 (có đính kèm trích lục bản đồ địa 

chính), như vậy diện tích còn lại để xây dựng làm nhà xưởng của khu II là 3.212 m2.  

Bảng 1. 4. Bảng tọa độ nhà máy chế biến cao lanh – Khu III 

Điểm góc 
Tọa độ VN2000, KT 106o15', múi chiếu 3o Diện tích ( m2) 

X (m) Y (m)  

17 1.266.984 535.125 

3.212 

18 1.266.972 535.166 

19 1.266.974 535.209 

20 1.266.957 535.204 

21 1.266.913 535.186 

22 1.266.952 535.112 

Quy mô 01 trệt, diện tích xây dựng 1.947 m2 (33x59m), chiều cao công trình 

12,2m. Kết cấu xây dựng: Móng, cổ cột, đà kiềng, bằng bê tông cốt thép; mái lợp tôn; 
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cột, khung kèo kết cấu thép; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy chữa 

cháy, hệ thống chông sét công trình. 

Hiện tại, phân xưởng khu III chưa xây dựng. Hiện trạng đang là đất trồng cây 

cao su, chưa có bố trí xây dựng công trình. 

1.2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan phê 

duyệt dự án 

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 2940/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 

của UBND tỉnh Bình Phước. 

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 

của UBND tỉnh Bình Phước (Điều chỉnh lần 1). 

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 2937/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND 

tỉnh Bình Phước (điều chỉnh lần 2). 

+ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án. 

+ Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 116/TĐ-

PCCC ngày 20/5/2019 của Phòng CS.PCCC & CNCH – Công An tỉnh Bình Phước. 

+ Giấy phép xây dựng số 31/GPXD-SXD-HCC ngày 27/6/2019 của Sở xây dựng 

cấp cho Công ty Cổ phần Bát Đạt. 

1.2.4. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần. 

Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến cao 

lanh công suất 450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm tại ấp 2, phường Minh Long, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

1.2.5. Quy mô của cơ sở 

- Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 15 tỷ đồng theo Quyết định chủ trương đầu tư số 

2940/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Phước. Căn cứ khoản 

1 Điều 10 của Luật Đầu tư công, dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại dự án đầu 

tư công theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Nhóm Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại 

khoản 2 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng). 

- Quy mô về diện tích đất sử dụng của cơ sở: 47.899 m2, đã thực hiện chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất và thuê đất theo Hợp đồng thuê đất số 34/HĐTĐ ngày 

21/3/2019 giữa Công ty CP Bát Đạt và Sở TNMT tỉnh Bình Phước. 

- Quy mô về công suất hoạt động của cơ sở:  

+ Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 và 
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Quyết định phê duyệt ĐTM 592/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bình 

Phước: Công suất sản xuất của nhà máy là 450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm. 

+ Công suất của dự án đầu tư xin cấp Giấy phép môi trường trong Giai đoạn 1: 

Sản xuất cao lanh nghiền với công suất sản xuất 180.000 tấn/năm.  

+ Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường nên thuộc điểm 2, mục I, nhóm II thuộc Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Vì vậy, cơ sở thực hiện lập Báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường 

của dự án đầu tư, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang 

hoạt động theo Phụ lục X (Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường 

của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt 

động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II) ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Theo Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 và Quyết 

định phê duyệt ĐTM 592/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước: 

Công suất sản xuất của nhà máy là 450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm. Cụ thể: 

Bảng 1. 5. Công suất hoạt động của cơ sở theo hồ sơ đã phê duyệt 

TT Tên sản phẩm/dịch vụ 
Công suất sản xuất đầu vào 

Tấn/năm 

1 Sản phẩm cao lanh thô (dạng bánh cao lanh) 315.000 

2 Sản phẩm cao lanh mịn (sau khi nghiền) 94.500 

3 Sản phẩm cao lanh tạo hạt TE 40.500 

 Tổng 450.000 

Căn cứ theo hiện trạng lắp đặt dây chuyền sản xuất thực tế Nhà máy chế biến cao 

lanh của Công ty CP Bát Đạt tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường. Công 

suất hoạt động của dự án đầu tư trong giai đoạn 1 xin cấp Giấy phép môi trường: 

Bảng 1. 6. Công suất hoạt động của cơ sở trong giai đoạn 1   

TT Tên sản phẩm/dịch vụ 
Công suất sản xuất đầu vào 

Tấn/năm 

2 Sản phẩm cao lanh mịn (sau khi nghiền) 94.500 

 Tổng 94.500 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bát Đạt, năm 2023 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Tại thời điểm cấp Giấy phép môi trường: 

- Phân xưởng khu I đã đưa vào hoạt động sản xuất nghiền cao lanh. Phân xưởng 

khu II và khu III chưa xây dựng và chưa đi vào hoạt động.  

- Công ty đã thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ tuyển rửa để sản 

xuất bánh cao lanh (nhưng chưa hoạt động) và công nghệ nghiền cao lanh thô tại phân 

xưởng khu I.  

Công nghệ sản xuất của cơ sở được trình bày cụ thể như sau: 

1.3.2.1. Dây chuyền công nghệ tuyển rửa, sản xuất bánh cao lanh (chưa hoạt động) 

Hệ thống dây chuyền công nghệ tuyển rửa, sản xuất bánh cao lanh tại phân xưởng 

Khu I đã lắp đặt bố trí ngoài trời (ngoài nhà máy). Thuyết minh quy trình công nghệ sản 

xuất như sau: 

a. Tập kết nguyên liệu (Bãi chứa nguyên liệu thô): 

Nguyên liệu khai thác từ các mỏ được vận chuyển về nhà máy, do tính không 

đồng nhất theo tầng khai thác nên nguyên liệu được tập kết và đảo trộn tại bãi nguyên 

liệu của nhà máy. 

 Bãi chứa nguyên liệu thô được bố trí nằm tại khu I ở phía Bắc và phía Đông nhà 

xưởng I chế biến cao lanh thô. Bãi nguyên liệu thô được thiết kế có tổng diện tích là 

2.500 m2, sức chứa khoảng 15.000 m3 có thể dự trữ cho khoảng 10 ngày sản xuất.  

b. Quá trình cấp liệu (phễu nạp liệu): 

Sử dụng xe cuốc chuyển cao lanh thô lên 06 phễu nạp liệu, mỗi phểu nạp liệu có 

dung tích nạp là 15 tấn/phểu. 

Quá trình nạp liệu được định lượng qua bộ điều khiển cấp liệu bằng vít tải. Lượng 

cấp liệu 1h mỗi phễu phải đạt được 15 tấn. 15 tấn x 6 phễu = 90 tấn cao lanh thô;  

Phểu được chế tạo 1 hệ thống cấp nước tự động trong lòng phểu áp lực lớn. 

c. Quá trình khuấy (Máy khuấy): 

Dung dịch Cao lanh từ phểu cấp liệu tự động đưa vào hệ thống máy nguấy đánh 

tơi với cường độ khuấy: 150 v/ phút. Do va đập với cánh khuấy các cục sét và cao lanh 

được đánh tan và rửa sạch bề mặt các hạt cát. Thành bể khuấy có bố trí gờ để tạo sự va 

đập làm tăng khả năng rửa sạch. Sau khi chịu tác dụng va đập, cát và dung dịch sét và 

cao lanh được tháo qua miệng thoát của bể khuấy và cấp vào hệ thống vít soắn tải.  

d. Phân cấp vít soắn (máy vít soắn) và hệ thống zic zắc: 

Dung dịch từ máy khuấy chảy vào vít soắn tải. Thiết bị này gồm vít soắn đặt trong 

lòng máng. Khi vít soắn quay chúng thực hiện phân loại: Những hạt nhỏ dưới 0,25 mm 

cùng với nước tràn xuống cuối máng đưa về hệ thống zic zắc. Còn hạt to hơn được vít 

soắn đẩy lên đầu máng đưa ra ngoài theo máng thải cát.   
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Tại hệ thống zíc zắc: Dưới tác dụng của trọng lực và nước, kaolin được tách ra 

khỏi cát, mica và các tạp chất. Các hạt to có trọng lượng lớn (cát) sẽ đọng xuống đáy 

nhanh hơn, các hạt nhỏ trọng lượng nhẹ (kaolin) sẽ theo dòng nước chảy xa hơn của zíc 

zắc.  Cuối của hệ thống zíc zắc dòng liệu chảy vào bể chứa trung gian.  

Thường xuyên nạo vét cát và tạp chất đọng lại trong hệ thống rích rắc để dòng 

chảy của cao lanh được thông thoáng về bể trung gian. 

e. Bể chứa trung gian và Hệ thống Siclon 

Bể chứa trung gian: Tại đây dung dịch cao lanh được ổn định và điều hòa lượng 

trước khi bơm qua hệ thống Siclon. Bể chứa trung gian có diện tích 200m2, sâu 3m, được 

xây dựng bằng ximăng trong diện tích của phân xưởng 1.  

Từ bể trung gian được hút lên bằng 8 bơm bùn áp lực cao (34 m3/h) qua 16 bộ 

Siclon thủy lực. Hệ thống máy bơm và siclon thủy lực là thiết bị phân cấp, tách cát trong 

quá trình tuyển lọc. Dòng liệu được chia làm 2 dòng (dòng cao lanh mịn và dòng cát còn 

tồn lại):  

Dòng cát còn tồn lại: Là cát có hạt to hơn do chịu lực ly tâm văng ra dòng ngoài 

theo hệ thống đẩy ra bãi thải.  

Dòng nước có cao lanh hạt mịn: Được ở lại dòng bên trong của hệ thống Siclon 

được chảy qua hệ thống sàng tuyển. Để loại lần cuối những tạp chất còn sót lại. 

f. Sàng tuyển và Máng khử từ 

Dòng nước cùng cao lanh đi qua sàng tuyển sẽ loại bỏ cát và các tạp chất. 

Sau đó, dung dịch sẽ đi qua máng khử từ để loại bỏ sắt và các tạp chất có từ tính 

bị giữ lại ở các thanh nam châm, còn khối liệu sạch được chảy vào các bể chứa dung 

dịch. 

Trong giai đoạn này, cát và các tạp chất được loại bỏ lần cuối cùng trước khi ép 

lọc cao lanh. 

g. Bể chứa dung dịch cao lanh và Ép lọc cao lanh 

Dung dịch cao lanh sau khi đi qua sàng tuyển và máng khử từ sẽ được lưu chứa 

tại bể chứa để ổn định và điều lượng lượng dung dịch cao lanh trước khi đưa vào máy 

ép lọc cao lanh. Bể chứa dung dịch cao lanh có diện tích bề mặt 200m2, sâu 3m, được 

xây dựng bằng ximăng trong diện tích của phân xưởng 1. 

Theo công nghệ chế biến cao lanh thì trong quá trình ép lọc cao lanh Công ty 

không có sử dụng các chất trợ lắng hay tách nước. 

Công đoạn tiếp theo là loại bỏ nước ra khỏi khối liệu ở bể chứa bằng hệ thống 

bơm bùn. Bơm hút khối liệu bằng áp lực cao đến hệ thống máy ép khung bản. Nhằm ép 

nước ra khỏi cao lanh. Cao lanh được ép thành từng bánh có độ ẩm từ 25-27%, tùy theo 
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yêu cầu sử dụng có thể giữ nguyên độ ẩm, hoặc được phơi, sấy khô theo yêu cầu của 

khách hàng.  

Nước tách ra từ máy lọc khung bản được thu gom qua hệ thống mương chảy vào 

hồ lắng 1. Sau đó, nước được xử lý bằng phương pháp lắng lọc trước khi chảy vào hồ 

lắng 2 để bơm tuần hoàn lại quá trình cấp liệu.  

Tỷ lệ thu hồi cao lanh tinh bình quân là 70% ; còn 30 % là cát , sỏi và các tạp chất 

khác ..vv). 

 Sơ đồ dây chuyển công nghệ tuyển rửa, sản xuất bánh cao lanh tại phân 

xưởng khu I, được trình bày như sau: 
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Hình 3. Sơ đồ dây chuyển công nghệ tuyển rửa, sản xuất bánh cao lanh tại khu I 

 Tuy nhiên, hiện nay do Công ty chưa hoàn thành xây dựng đào 2 hồ lắng nước 

(công trình chính để xử lý nước thải trong quá trình tuyển rửa cao lanh) nên chưa đi vào 

hoạt động sản xuất bánh cao lanh.  

Lý do: Công ty đang lập thủ tục hồ sơ để xin tận thu khoáng sản (cao lanh) nằm 

trong dự án đầu tư xây dựng công trình, được phát hiện trong quá trình đào 02 hồ lắng 

nước. Sau khi được chấp thuận cho phép tận thu khoáng sản (cao lanh), Công ty sẽ tiến 

Cao lanh mua từ các 

mỏ lân cận 

Bãi chứa nguyên 

liệu thô 
Phểu nạp liệu 

Máy khuấy 

Máy vít soắn 

Hệ thống zíc zắc 

Bể chứa trung gian 

Hệ thống siclon 

Sàng tuyển 

Bể chứa dd cao lanh 

Lọc ép khung bản 

Cao lanh thành phẩm 

Máng nam châm điện 

Dung dịch 

Dung dịch 

Dung dịch 

Dung dịch 

Dung dịch 

Dung dịch 

Dung dịch 

Dung dịch 

Nước 

Dung dịch 
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hành xây dựng hồ lắng (2 hồ lắng, diện tích 4.000 m2/hồ, sâu 15m/hồ) để phục vụ xử lý 

nước thải sản xuất cho sản xuất bánh cao lanh theo công nghệ tuyển rửa cát. 

1.3.2.2. Sản xuất cao lanh nghiền (đã đi vào hoạt động sản xuất) 

Hiện tại, hệ thống công nghệ nghiền cao lanh đã được Công ty lắp đặt hoàn chỉnh 

nằm trong nhà máy của phân xưởng khu I. Quy trình sản xuất cao lanh nghiền, như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất cao lanh nghiền tại khu I 

Nguyên liệu mua từ các mỏ được vận chuyển về nhà máy, do tính không đồng 

nhất theo tầng khai thác nên nguyên liệu được tập kết và đảo trộn tại bãi nguyên liệu của 

nhà máy. Bãi chứa nguyên liệu thô được bố trí nằm tại khu I ở phía Bắc và phía Đông 

nhà xưởng I chế biến cao lanh thô. Bãi nguyên liệu thô được thiết kế có tổng diện tích 

là 2.500 m2, sức chứa khoảng 15.000 m3 có thể dự trữ cho khoảng 10 ngày sản xuất.  

Sau đó, Công ty sử dụng xe xúc lật 1,2 m3/gầu để đưa cao lanh vào bãi chứa tạm 

nằm trong khu vực nhà máy của khu I.  

Tại đây, Công ty sử dụng máy xúc 0,6 m3/gầu để xúc cao lanh đưa trực tiếp vào 

phểu nạp liệu. Sau đó, cao lanh thô theo vít tải để đưa vào máy nghiền lô (3(4)R3016). 

Tiếp tục, cao lanh sau khi nghiền được đưa ra khỏi máy nghiền nhờ gàu tải để đưa vào 

Xi lô chứa. Cuối cùng, đóng bao và đi tiêu thụ sản phẩm. 

Kết cấu của hệ thống máy nghiền bột cao lanh (máy nghiền lô): 

Model Số hạt 

liệu vào 

lớn nhất 

Độ hạt 

thành 

phẩm 

Sản 

lưởng 

Vận tốc 

quay trung 

tâm trục 

Kích thước 

vành nghiền 

trong 

Kích 

thước 

quả lô 

Độ cao 

của 

quả lô 

và 

vành 

nghiền 

Công 

suất 

máy 

chính 

Công 

suất 

moto 

quạt 

gió 

Công 

suất 

moto bộ 

phân ly 

Đơn vị (mm) (mm) (mm) (t/h) (r/min) (mm) (mm) (kw) (kw) (kw) 

3(4) 

R3016 

15-25 0,125-

0,044 

3-3,6 152 910 300 160 37 30 4 

Bãi chứa cao lanh 

Phểu nạp liệu 

Máy nghiền 

Xi lô chứa 

Đóng gói 

Máy xúc 0,6 m3/gầu 

Vít tải 

Gàu tải 

Vít tải 

Hệ thống túi lọc vải 

Cyclone 

Thu hồi sản 

phẩm cao lanh 
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Kết cấu thiết bị này chủ yếu bao gồm: Máy chính, bộ phân ly, quạt gió, bộ phân 

ly gió xoáy thành phẩm, bộ phân ly giả xoáy bột mịn và đường ống gió. Trong đó máy 

chủ bao gồm: giá máy, hộp gió vào, dao băm, quả lô, vành nghiền, vỏ chụp và động cơ. 

Khi làm việc, nguyên liệu cần nghiền sẽ được đưa từ phễu cấp liệu bên cạnh sườn 

của vỏ chụp máy chủ vào bên trong. Quả lô được treo trên giá hình hoa mai của máy 

chủ, quả lô này chuyển động vuông góc quay quanh trục, đồng thời cũng tự quay quanh 

nó. Cho nên khi xoay quanh tròn như vậy, dưới tác động của lực ly tâm, quả lô sẽ có xu 

hướng chuyển động ra bên ngoài, càng siết chặt vào vành nghiền, đồng thời khi đó dao 

băm sẽ băm nguyên liệu rồi đưa vào giữa khe của quả lỗ và vành nghiền, dưới sự chuyển 

động xoay của quả lô sẽ ép nguyên liệu thành dạng bột. Kiểu nghiền cao áp sẽ tăng sản 

lượng khi chúng ta điều chỉnh lò xo nén, tăng áp lực của quả lô đối với nguyên liệu đầu 

vào. 

Quá trình tạo thành phẩm bằng quạt gió: Nguyên liệu sau khi nghiền, quạt gió sẽ 

thổi nguyên liệu vào trong vỏ máy, cuốn tung bột lên, sau khi bột đi qua bộ phân ly sẽ 

được tiến hành lựa chọn bằng luồng gió, những hạt bột có kích cỡ không đạt tiêu chuẩn 

sẽ được đưa ngược lại tiến hành nghiền lại, còn những hạt bột kích cỡ đủ tiêu chuẩn sẽ 

được gió cuốn vào bộ thu gom thành phẩm. Sau khi thu gom xong sẽ theo đường ống xả 

ra ngoài, đó chính là thành phẩm. Lượng gió là do ống gió hồi trên đầu của bộ thu gom 

đưa ngược trở lại quạt gió, đường gió ở đây thực chất là gió tuần hoàn, mặt khác gió này 

được chuyển dịch dưới trạng thái phụ áp. Lượng gió thừa của đường gió tuần hoàn sau 

khi đi qua đường ống khí thải nằm ở giữa máy chủ và quạt gió sẽ tiếp tục đi qua bộ thu 

gom khí thải. Lượng khí thải này sẽ được làm sạch sau khi đi ra môi trường bằng hệ 

thống lọc bụi túi vải (16 túi/hệ thống). 

1.3.2.3. Sản xuất tạo hạt TE (chưa sản xuất) 

Cao lanh sau khi nghiền được xe vận chuyển qua phân xưởng 3 để thực hiện công 

đoạn tạo hạt TE. Cao lanh mịn được đưa vào chảo vo viên có công suất 1 tấn/giờ.chảo. 

Tại đây nước và bột màu sẽ được đưa vào chảo vo viên bằng máy phun sương hơi nước. 

Nhờ cấu trúc đặt biệt của máy vo viên hạt cao lanh được tạo thành.  

Tiếp tục, cao lanh hạt được vận chuyển qua hệ thống sấy bằng băng tải.  

Hệ thống sấy sử dụng nhiên liệu củi, dặm bào, mùn cưa khoảng 1,5m3/giờ để đốt 

cấp nhiệt vào ống sấy để sấy viên cao lanh đạt độ ẩm theo yêu cầu kỹ thuật. Hơi nóng 

được dẫn truyền nhờ hoạt động của quạt qua bộ lọc, bộ lọc khí bằng nước có tác dụng 

lượt khói, bụi và những khí độc như CO, SO2, H2S (nếu có) trước khí cấp vào buồng 

sấy. Sau đó, viên cao lanh sau khi sấy được đưa vào máy sàng để phân loại kích thước 

cỡ hạt lọt 4mm.  
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Hình 5. Sơ đồ phân xưởng tạo hạt TE (chưa đi vào hoạt động) 

1.3.2.4. Danh mục máy móc, thiết bị 

a. Danh mục máy móc, thiết bị đã được phê duyệt tại ĐTM 

Bảng 1. 7. Tổng hợp thiết bị sử dụng phục vụ của Dự án đã phê duyệt theo ĐTM 

Stt 
Thiết bị, máy 

móc 

Công suất/ 

Quy cách 
Đvt 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1 Xe cuốc 0,59 m3 xe 2 Nhật Mua mới 

2 Phểu nạp liệu 15 m3 Phểu 6 Việt Nam Mua mới 

3 Máy nguấy 
150 

vòng/phút 
Máy 1 

Đài Loan Mua mới 

4 Vít tải soắn 3-50 T/h Vít tải 1 Đài Loan Mua mới 

5 
Hệ thống rích 

rắc 
3-50 T/h HT 1 

Việt Nam Mua mới 

6 Máy bơm 34m3/h bơm 8 Việt Nam Mua mới 

7 
Máy siclon thủy 

lực 
11-600 m3/h máy 16 

Đài Loan Mua mới 

8 Sàng tuyển 5-10 m3/h Sàng 2 Việt Nam Mua mới 

Cao lanh sau khi nghiền 

Chảo vo viên Máy phun 

sương hơi nước 

Nước; 

Bột màu 

Băng tải 

Hệ thống sấy 

Sàng, phân loại 

Đóng gói 

Sản phẩm 

Hơi nước 

Lò đốt 

Củi, mùn cưa 
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9 Máy khử sắt 10 – 15 m3/h Máy 1 Mỹ Mua mới 

10 
Máy ép khung 

bản 
50 – 100 tấn Máy 5 

Nhật Mua mới 

11 Máy nghiền lô 30 tấn/ca máy 4 Mỹ Mua mới 

12 Máy 3R3016 12-25 tấn máy 8 Mỹ Mua mới 

13 Băng tải 
Công suất 

3kWh, dài 6m  
băng 1 

Việt Nam Mua mới 

14 Chảo vo viên 1 tấn/giờ máy 4 Đài Loan Mua mới 

15 Hệ thống lò hơi 1,5 m3/h HT 1 Việt Nam Mua mới 

16 Máy sàng 3 tấn/giờ máy 2 Việt Nam Mua mới 

17 Máy đóng gói 5 tấn/giờ máy 2 Đài Loan Mua mới 

18 
Máy phun 

sương 
2Kwh/máy máy 4 

Đài Loan Mua mới 

19 
Máy bơm cấp 

nước tuần hoàn 
150m3/h máy 2 

Đài Loan Mua mới 

20 Xe ủi 0,8 m3 xe 2 Hàn Quốc Mua mới 

21 Xe ô tô tải 15 tấn xe 8 Hàn Quốc Mua mới 

22 Lò hơi 1,5 m3/h lò 1 Hàn Quốc Mua mới 

b. Danh mục máy móc, thiết bị đã được lắp đặt trong giai đoạn 1 đã đầu tư 

Chi tiết danh mục các máy móc, thiết bị được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 8. Bảng liệt kê thiết bị tại khu vực nhà máy sản xuất cao lanh đã lắp đặt 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số  

lượng 
Ghi chú 

I Dây chuyển công nghệ tuyển rửa, sản xuất bánh cao lanh 

Đã lắp 

đặt 

nhưng 

chưa đi 

vào hoạt 

động 

1 Phểu nạp liệu 15 m3 Phểu 6 

2 Máy nguấy 150 vòng/phút Máy 1 

3 Vít tải soắn 3-50 T/h Vít tải 1 

4 Hệ thống rích rắc 3-50 T/h HT 1 

5 Máy bơm 34m3/h bơm 8 

6 Máy siclon thủy lực 11-600 m3/h máy 16 

7 Sàng tuyển 5-10 m3/h Sàng 2 

8 Máy khử sắt 10 – 15 m3/h Máy 1 

9 Máy ép khung bản 50 – 100 tấn Máy 5 

II Dây chuyền công nghệ sản xuất cao lanh nghiền  
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số  

lượng 
Ghi chú 

10 Máy nghiền lô  3(4) R3016 Máy 5 

Đang 

hoạt 

động 

11 Máy xúc gầu 0,6 m3/gàu Máy 1 

12 Máy xúc gầu 1,2 m3/gàu Máy 1 

13 Ô tô bán tải 4 chỗ xe 1 

14 Xe tải 15 tấn xe 2 

III Các thiết bị phục vụ hoạt động cho nhà máy  

15 Máy phát điện 500 kWh Chiếc 2 Hoạt 

động tốt 16 Ô tô bán tải 4 chỗ Chiếc  1 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bát Đạt, năm 2023 

1.3.2.5. Các hạng mục công trình của cơ sở trong giai đoạn 1 

a. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án đã phê duyệt theo ĐTM 

Bảng 1. 9. Hạng mục các công trình của dự án 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Khu I 24.677   

1.1 Diện tích làm hồ lắng 1 và hồ lắng 2 14.000 29,23% 

1.2 Diện tích nhà xưởng 1 2.376 4,96% 

1.3 Diện tích bãi chứa sản phẩm phụ (cát, sỏi,...) 200 0,42% 

1.4 Diện tích bãi chứa nguyên liệu thô 2.500 5,22% 

1.5 Diện tích trồng cây xung quanh và khuôn viên khu I 3.000 6,26% 

1.6 Diện tích khoảng không, đường giao thông. 2.601 5,43% 

2 Khu II 19.386   

2.1 Diện tích nhà xưởng 2 4.941 10,32% 

2.2 Nhà làm việc 182,4 0,38% 

2.3 Nhà Bếp 140 0,29% 

2.4 Nhà chứa chất thải nguy hại 10 0,02% 

2.5 Diện tích trồng cây xung quanh và khuôn viên khu II 6.500 13,57% 

2.6 Diện tích khoảng không, đường giao thông. 7.613 15,89% 

3 Khu III 3.836   

3.1 Diện tích nhà xưởng 3 1.947 4,06% 

3.2 Diện tích trồng cây xung quanh và khuôn viên khu I 1.000 2,09% 

3.3 Diện tích khoảng không, đường giao thông. 889 1,86% 

  Tổng 47.899 100,00% 

  Tỷ lệ trồng cây xanh 10.500 21,92% 

  Tỷ lệ xây dựng công trình 9.596 20,03% 



 

26 

 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

  Tỷ lệ khoảng không và đường giao thông 11.103 23,18% 

  Tỷ lệ sử dụng làm bãi chứa  2.700 5,64% 

  Tỷ lệ sử dụng làm hố lắng 14.050 29,23% 

Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

b. Các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở đã đầu tư xây dựng 

Bảng 1. 10: Tổng hợp các hạng mục công trình của nhà máy cao lanh giai đoạn 1 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1 Nhà máy sản xuất 2.376 9,63% 

2 
Khu vực chứa tạp chất (cát, sạn và sỏi) 

trong quá trình nghiền cao lanh 
400 1,62% 

3 Khu vực lắp đặt thiết bị tuyển cao lanh 200 0,81% 

4 Diện tích bãi chứa nguyên liệu thô 2.500 10,13% 

5 Nhà chứa chất thải nguy hại 10 0,04% 

6 Khu nhà vệ sinh 6 0,02% 

7 Kho nhiên liệu 20 0,08% 

8 Kho chứa máy phát điện 10 0,04% 

9 Diện tích làm hồ lắng 4.000 16,21% 

10 Diện tích trồng cây, đường giao thông 5.000 20,26% 

11 Diện tích chưa xây dựng 10.155 41,15% 

  Tổng diện tích 24.677   

Nguồn: Công ty Cổ phần Bát Đạt, năm 2023 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cao lanh.  

Tính chất: Đầu tư xây dựng dự án mới. 

  



 

27 

 

Một số hình ảnh hiện trạng của nhà máy tại khu I: 

  

Hiện trạng công ra vào nhà máy tại khu I Hiện trạng tuyến đường nội bộ 

  

Dây chuyền tuyển rửa cao lanh Dây chuyển nghiền cao lanh 

  

Hồ lắng nước Tổng quan nhà máy khu I 

Hình 6. Hiện trạng phân xưởng khu I của nhà máy 
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Hình 7. Công nghệ sản xuất nghiền cao lanh tại nhà máy 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Chủng loại sản phẩm của dự án gồm có 03 loại: 

Bảng 1. 11. Sản phẩm của cơ sở theo ĐTM đã phê duyệt 

TT Tên sản phẩm/dịch vụ 

Sản phẩm theo 

ĐTM đã phê duyệt Ghi chú 

Tấn/năm 

1 Sản phẩm dạng bánh cao lanh 220.500 
Tỷ lệ thu hồi 70% so 

với sản phẩm đầu vào 
2 Sản phẩm cao lanh mịn 66.150 

3 Sản phẩm cao lanh hạt TE 28.350 

 Tổng 315.000  

Nguồn: Công ty Cổ phần Bát Đạt, năm 2023 

Bảng 1. 12. Sản phẩm của cơ sở trong giai đoạn 1 của nhà máy 

TT Tên sản phẩm/dịch vụ 
Sản phẩm của cơ sở trong giai đoạn 1  

Tấn/năm 

1 Sản phẩm cao lanh mịn 66.150  

 Tổng 66.150 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bát Đạt, năm 2023 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu nhiên liệu cho máy móc hoạt động 

Nhiên liệu dầu diezel sử dụng cho các thiết bị trong nhà máy được lấy từ cây xăng 

dầu gần nhất, cung cấp trực tiếp tại nhà máy: 339,6 lít/ca. 

  



 

29 

 

Bảng 1. 13: Nhu cầu nhiên liệu 

STT Tên thiết bị 
Số lượng  

(chiếc) 

Định mức 

(l/ca) 

Nhiên liệu 

sử dụng  

1  Ô tô ben trọng tải 15 tấn (lít/ca) 2 64,8 129,6 

2 Xe cuốc (lít/ca) 2 105 210 

  Tổng     339,6 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bát Đạt, năm 2023 

Hiện tại phân xưởng khu I, Công ty đã xây dựng 1 kho nhiên liệu, trong kho bố 

trí 01 bồn chứa dầu diezel có dung tích chứa 20 m3. 

1.4.2. Nhu cầu điện năng và cung cấp điện 

Nguồn cấp điện từ Công ty TNHH MTV điện lực Bình Phước (Điện lưới quốc 

gia) và máy phát điện dự phòng. Cụ thể: 

+ Điện phục vụ chiếu sáng làm việc trong nhà máy với điện áp 220V được lấy từ 

điện lưới Quốc gia. 

+ Điện cung cấp cho dây chuyền công nghệ sản xuất, hiện Công ty sử dụng 02 

máy phát điện (công suất 500 kwh). 

1.4.3. Nhu cầu về hóa chất 

Không có. 

1.4.4. Nhu cầu về nước và nguồn cung cấp 

a. Nước cho sinh hoạt:  

- Nhu cầu sử dụng: Định mức cấp nước sinh hoạt tại mỏ là 100 lít/người.ngày. 

Hiện tại, số lượng nhân viên làm việc thực tế tại nhà máy (khu I) là 5 người nên lượng 

nước tiêu thụ 0,5 m3/ngày. 

- Nguồn cung cấp: 

+ Nước uống: Công ty mua nước tinh khiết đóng bình từ các cơ sở sản xuất nước 

sạch để cung cấp nước uống cho công nhân, bình nhựa 20 lít. 

+ Nước sinh hoạt: Nước sinh hoạt, vệ sinh của công nhân sẽ lấy từ nguồn nước 

giếng khoan. Tại khu vực văn phòng mỏ khoan 1 giếng khoan để phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt. Hệ thống cấp nước gồm: giếng khoan, hệ thống bơm và đường ống, bồn chứa và 

đài nước, hệ thống phân phối nước đến các công trình dùng nước: nhà vệ sinh, nhà bếp, 

nhà tắm… tổng nhu cầu sử dụng là 0,5 m3/ngày.đêm. 

b. Nước phục vụ cho công tác sản xuất:  

Giai đoạn 1, sản xuất nghiền không cần nước phục vụ cho sản xuất. 

1.4.5. Nhu cầu xả nước thải của nhà máy 

- Nước thải sản xuất: Hiện tại, Công ty đang hoạt động sản xuất nghiền cao lanh 

nên không phát sinh nước thải sản xuất. 
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- Nước mưa chảy tràn: Trên diện tích bãi chứa nguyên liệu thô và trong phạm 

vi phân xưởng khu I. Khối lượng nước phát sinh được sử dụng công thức sau:  

Qnm =  0,287 x K x I x F (m3/ngày.đêm) 

Trong đó: 

+ Qnm: tổng lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực; 

+ F: diện tích hứng nước mưa trực tiếp tương ứng với diện tích khu I hiện nay. F 

= 24.677 m2. 

+ K: hệ số dòng chảy (áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng 

lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế, hệ số dòng chảy theo chu kỳ lặp lại 

trận mưa 5 năm), K = 0,8. 

+ I: Cường độ mưa (mm/ngày). 

Theo niêm giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2022 thì lượng mưa ngày lớn 

nhất xảy ra là 196 mm/ngày. 

Qnm =  0,287 x 0,8 x 196 x 10-3 x 24.677 = 722 m3/ngày.đêm.     

Toàn bộ nước mưa chảy tràn được thu gom bằng tuyến mương thoát nước (nằm 

trong hàng rào tôn) có kích thước rộng mặt 1m, sâu 0,5m, dài 800m để thu gom nước 

mưa chảy tràn về hồ lắng nước (không xả thải ra môi trường). 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh với lưu lượng khoảng 0,5 m3/ngày.đêm. Toàn 

bộ nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại bể tự hoại (3 ngăn, dung tích chứa 7 m3) theo 

mương thoát nước (nằm trong hàng rào tôn) để thu gom về hồ lắng nước.  

Do đó, hiện nay, nhà máy chưa có xả thải nước thải vào nguồn tiếp nhận. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Tóm tắt quá trình xây dựng và hoạt động của nhà máy sản xuất cao lanh 

Công ty Cổ phần Bát Đạt đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp Quyết định chủ 

trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến khoáng sản (cao lanh), với công suất chế biến 

450.000 tấn nguyên liệu thô/năm tại ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước, tổng diện tích sử dụng là 47.899 m2 (chia làm 3 khu) theo các Quyết định 

số 2940/QĐ-UBND ngày 09/11/2017; Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 

(điều chỉnh lần 1); Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 (điều chỉnh lần 2) 

và Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án. 

Năm 2019, Nhà máy chế biến cao lanh đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt 

“Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến cao lanh công suất 

450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm tại ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước” theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/3/2019. 
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Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Bát Đạt đã được Sở xây dựng cấp Giấy phép xây 

dựng số 31/GPXD-SXD-HCC ngày 27/6/2019.  

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 kéo dài nên 

Công ty Cổ phần Bát Đạt đã chậm tiến độ xây dựng nhà máy. Ngoài ra, Công ty chưa 

hoàn thiện xong thủ tục hồ sơ để xin tận thu khoáng sản (cao lanh) nằm trong dự án đầu 

tư xây dựng công trình, được phát hiện trong quá trình đào 02 hồ lắng nước nên đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng nhà máy. 

Hiện tại, Công ty Cổ phần Bát Đạt đã xây dựng 02 hệ thống để chế biến cao lanh 

tại khu I. Nhưng chỉ có dây chuyền nghiền cao lanh là đi vào hoạt động (bắt đầu vận 

hành thử nghiệm vào tháng 01/2021), còn dây chuyền công nghệ tuyển rửa, sản xuất 

bánh cao lanh chưa đưa vào hoạt động (do chưa hoàn thiện xây dựng 2 hồ lắng để xử lý 

nước thải sản xuất). Ngoài ra, Công ty cổ phần Bát Đạt chưa xây dựng khu II và khu III. 

Căn cứ theo Luật bảo vệ môi trường 2020, Nhà máy sản xuất cao lanh thuộc đối 

tượng phải có giấy phép môi trường theo khoản 2, điều 39 của Luật này. 

Tại thời điểm cấp Giấy phép môi trường, Công ty Cổ phần Bát Đạt chỉ mới xây 

dựng nhà máy tại Khu I để chế biến nghiền cao lanh, còn Khu II và Khu III chưa xây 

dựng (tương ứng sản xuất tuyển cao lanh dạng bánh và tạo hạt TE chưa hoạt động).  

Để đáp ứng thủ tục pháp lý về môi trường, Công ty Cổ phần Bát Đạt đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường cho giai đoạn 1 sản xuất cao lanh nghiền.  

Sau này, khu II và khu III xây dựng xong, Công ty Cổ phần Bát Đạt tiếp tục xin 

điều chỉnh Giấy phép môi trường theo đúng quy định hiện hành. 

1.5.2. Chế độ làm việc 

+ Số ca làm việc trong ngày: 1 ca/ngày. 

+ Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca. 

+ Số ngày làm việc trong năm: 290 ca.ngày/năm. 

+ Thời gian làm việc hữu ích của thiết bị: 7,0 giờ/ca. 

+ Bộ phận bảo vệ làm việc 3 ca/ngày. 

1.5.3. Tổ chức sản xuất, biên chế lao động 

Hoạt động chung của cơ sở là chỉ đạo sản xuất thống nhất từ Công ty Cổ phần 

Bát Đạt.  

- Bộ phận trực tiếp: Hiện tại nhà máy chỉ đang hoạt động tại khu I (dây chuyền 

nghiền cao lanh). Dây chuyền tuyển rửa cao lanh và cao lanh tạo hạt chưa đi vào hoạt 

động. 

- Bộ phận gián tiếp: Gồm bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh và bộ phận phục 

vụ sản xuất (sửa chữa, kho tàng, bảo vệ, ...). 
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Hiện nay, số công nhân làm việc trực tiếp làm việc tại cơ sở là 5 người. Trong 

đó: 03 người là dân địa phương đi về sau mỗi ca làm việc; 02 người ở lại tại nhà máy. 

Sơ đồ hệ thống quản lý nhân sự của dự án được trình bày trong hình dưới đây: 

 

Hình 8. Sơ đồ tổ chức hoạt động của Cơ sở 

  

Giám đốc công ty 

Quản lý cơ sở 

Tổ vận hành 

(Kỹ sư vận hành, công nhân) 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (tháng 11/2022): Quy 

hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tỉnh 

Bình Phước chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Do đó báo cáo chưa 

đề cập với nội dung này. 

- Về sự phù hợp với quy hoạch ngành:   

Nhà máy sản xuất cao lanh đã được UBND tỉnh Bình Phước thuận chủ trương 

cho phép Công ty Cổ phần Bát Đạt xây dựng trên diện tích 47.899 m2 theo Quyết định 

số 2940/QĐ-UBND ngày 09/11/2017; Quyết định điều chỉnh lần 1 số 337/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2018 và Quyết định điều chỉnh lần 2 số 2937/QĐ-UBND ngày 26/12/2018. 

Đã được Sở xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 31/GPXD-SXD-HCC ngày 27/6/2019 

cho Công ty Cổ phần Bát Đạt. 

Nhà máy sản xuất cao lanh hình thành nhằm khai thác lợi thế nguồn tài nguyên 

khoáng sản sẵn có, có giá trị cao của địa phương, qua đó góp phần tạo nguồn thu ngân 

sách, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho địa phương và khu vực. Nguồn tiêu thụ 

chính của dự án là cung cấp các loại sản phẩm cao lanh với chất lượng cao để sản xuất 

gốm sứ, cao su, sơn, nhựa, giấy, phân vi sinh,…   

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; Phụ lục 

II, Danh mục điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 thì tại xã Minh Long, huyện 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã được Thủ tướng quy hoạch khai thác, chế biến khoáng 

sản cao lanh, cụ thể vùng quy hoạch gồm: 

+  Ấp 2, xã Minh Long: Diện tích quy hoạch 27,5ha, trữ lượng dự kiến từ 50 đến 

100 nghìn tấn/năm. 

+ Xã Minh Long: 42,86ha, trữ lượng dự kiến từ 50 đến 100 nghìn tấn/năm. 

+ Đầu tư cơ sở chế biến cao lanh lọc có quy mô lớn hiện đại. 

Hiện tại, Công ty CP Bát Đạt đang xin chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng nằm trong diện tích Quy hoạch thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Quyết định số 

45/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đang chờ cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt thuận chủ trương. 
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Như vậy, Nhà máy sản xuất cao lanh phù hợp với quy hoạch ngành. 

- Về sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất:  

Nhà máy sản xuất cao lanh của phù hợp Công ty CP Bát Đạt phù hợp: 

+ Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

+ Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

 

Hình 9. Vị trí nhà máy sản xuất cao lanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.2.1. Môi trường nước mặt tiếp nhận trực tiếp nước thải 

Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 592/QĐ-

UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước nước thải của cơ sở sẽ đạt giá trị 

giới hạn cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,0 trước khi xả thải ra suối Bà Và. 

Hiện tại, Công ty đang hoạt động sản xuất nghiền cao lanh không có phát sinh 

nước thải sản xuất.  

Mặt khác, nước mưa chảy tràn tại khu vực cơ sở và nước thải sinh hoạt được thu 

gom về hồ lắng (4.000 m2, sâu 2,5m) để lưu chứa, không xả thải ra môi trường.  

Như vậy, trong giai đoạn 1, nhà máy sản xuất cao lanh không xả nước thải ra 

nguồn tiếp nhận (suối Bà Và). 

Khu vực nhà máy 
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2.2.2. Môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn bụi, khí thải 

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí hiện nay tại cơ sở chưa bị ô nhiễm, 

diện tích khu vực xung quanh chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, trong bán kính 300m 

không có công trình công nghiệp, công cộng và không có nhà dân sinh sống. 

Khi cơ sở vận hành hoạt động chủ yếu phát sinh bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ 

rung. Do đó, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường được áp dụng căn 

cứ gồm:  

+ QCVN 02/2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng về độ rung. 

Chủ đầu tư sẽ tuân thủ, chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo môi trường theo 

các quy chuẩn nêu trên. 

2.2.3. Môi trường đất tiếp nhận trực tiếp chất thải rắn 

Hiện trạng chất lượng môi trường đất tại dự án chưa bị ô nhiễm, diện tích khu 

vực xung quanh chủ yếu là đất trồng cây lâu năm. Đối với chất thải rắn phát sinh của dự 

án (gồm: chất thải sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại cơ sở; chất thải nguy hại; 

chất thải rắn thông thường) được Công ty chú trọng, thường xuyên thu gom, lưu chứa 

và xử lý theo đúng quy định hiện hành. Do đó, ảnh hưởng của dự án đến môi trường đất 

là không nhiều. 

Ngoài ra, chất lượng môi trường tại cơ sở được Công ty thường xuyên giám sát 

và lập báo cáo thông qua Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường hàng năm. Qua đó, kết 

quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép 

của các quy chuẩn hiện hành. Chủ đầu tư tuân thủ, chịu trách nhiệm về công tác đảm 

bảo môi trường theo các quy chuẩn nêu trên. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa tại phân xưởng khu I 

Hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy bao gồm các mương, rãnh thoát nước kín 

xây dựng xung quanh phân xưởng khu I. 

- Xung quanh phân xưởng khu I đã xây dựng tuyến mương thoát nước (nằm trong 

hàng rào tôn), được đào trên nền đất với kích thước rộng mặt 1m, sâu 0,5m, dài 800m 

để dẫn về hồ lắng nước. 

- Hồ lắng nước được đào trên nền đất, diện tích 4.000 m2, sâu 2,5m để thu gom 

toàn bộ nước mưa phát sinh tại cơ sở và nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại bể tự hoại. 

- Nước mưa phát sinh từ trên mái nhà máy chảy xuống theo đường ống uPVC 

∅90𝑚𝑚 và nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân nhà máy, mặt đường giao thông nội bộ 

được thu gom theo tuyến mương thoát nước về hồ lắng nước. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Hiện nay tại phân xưởng khu I có 01 khu nhà vệ sinh để phục vụ khoảng 5 nhân 

viên, công nhân sinh hoạt vốn là những lao động làm việc trực tiếp tại cơ sở. Nước sinh 

hoạt phát sinh khoảng 0,5m3/ngày từ khu vệ sinh đều được thu gom bằng đường ống 

nhựa PVC Ɵ110 đặt ngầm dưới sàn về bể tự hoại để xử lý.  

- Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: Nước thải được đưa vào ngăn thứ 

nhất của bể, có vai trò làm bể chứa nước - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng 

và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vị trí ống dẫn, nước thải chảy qua bể 

lắng theo chiều chuyển động từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong 

lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật 

hấp thụ và chuyển hóa. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung 

nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí, gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và 

ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Lớp vật liệu lọc bao gồm 3 lớp: Lớp sạn 1x3cm, lớp 

cát vàng, lớp đá 4x6cm. Bên trên lớp vật liệu có đặt máng nước tràn bằng bê tông để 

nước từ bể lắng được tràn đều trên bề mặt lớp lọc.  

Nước sau khi xử lý tại bể tự hoại sẽ được dẫn theo mương thoát nước để chảy về 

hồ lắng nước (4.000 m2, sâu 2,5m). 

Phương án xử lý bùn cặn: Lượng nitơ, phốt pho không xử lý hết trong nước thải 

sẽ sa lắng xuống đáy bể tích tụ vào bùn. Định kỳ hàng năm Công ty thuê các đơn vị dịch 

vụ có chức năng đến hút và đem đi xử lý đinh kỳ với tần suất 6 tháng/lần.  
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Hình 10. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

  

Hình 11. Sơ đồ nguyên lý hoạt động bể tự hoại 

Bản vẽ số 04-BVHC: Bản vẽ hoàn công bể tự hoại đã được đính kèm tại Phụ lục 

của báo cáo này. 

b. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở được mô tả như sau: 

- Chức năng của công trình: Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh tại 

phân xưởng khu I bằng nhà vệ sinh có bể tự hoại 3 ngăn. 

- Quy mô, công suất: Tổng công suất xử lý 7 m3/ngày đêm. 

- Thông số thiết kế: Các thông số bể tự hoại 3 ngăn được xây dựng như sau: 

Bảng 3. 1: Thông số xây dựng bể tự hoại  

Kích thước Ngăn chứa Ngăn lắng Ngăn lọc 

Chiều sâu H (m) 1,2 1,2 1,2 

Chiều rộng B (m) 1,5 1,5 1,5 

Chiều dài L (m) 1,9 1 1 

Thể tích chứa 3,42 1,8 1,8 

 - Cấu tạo bể tự hoại: Bể chống thấm được xây bằng gạch, cát, đá, vữa xi măng 

M50. Phần ngoài trát vữa xi măng M75 dày 15mm. Phía trong trát vữa xi măng M75 

dày 20mm đánh lán. Bê tông đáy bể và nắp bể M200, cốt thép, bể xây 3 ngăn (ngăn 

chứa, ngăn lắng và ngăn lọc). Tổng kích thước bể: dài 3m, rộng 1,0m, cao 1,0m. 

Khu văn phòng Bể tự hoại 3 ngăn 
Đơn vị hút 

hầm đi xử lý  

Phần cặn 

Hợp đồng xử 

Mương 

thoát nước 

Nước thải 

Hồ lắng nước 

(S=4.000 m2, sâu 2,5m) 

Tự chảy 
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+ Công tác kiểm tra, vận hành: Tối thiểu 6 tháng 1 lần, Công ty sẽ kiểm tra tình 

trạng làm việc của bể: Kiểm tra các đường ống, tường và vách ngăn, nắp bể, kiểm tra 

mực nước, sự xuất hiện các vết nứt, rò rỉ, sụt lún… Việc kiểm tra do cán bộ kỹ thuật của 

Công ty trước khi và sau khi hút hầm vệ sinh. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải tại phân xưởng khu I 

a. Cây xanh 

Phân xưởng khu I nằm tại khu vực có mật độ dân cư thấp, xung quanh trong bán 

kính 300m không có công trình xây dựng, công cộng. Xung quanh chủ yếu là đất trồng 

cây cao su. Hiện tại, Công ty đã trồng các loại cây ăn quả (xoài, mít, mận, ổi,…) xung 

quanh phân xưởng khu I để cải tạo vi khí hậu và tạo bóng mát cho phân xưởng. Mật độ 

trồng: trồng 1 hàng, khoảng cách 2m/cây. Số lượng cây đã trồng là 200 cây. 

b. Các biện pháp giảm thiểu bụi từ công nghệ sản xuất 

- Công ty trang bị thiết bị hiện đại, sử dụng hệ thống nghiền cao lanh khép kín. 

Mỗi hệ thống máy nghiền đều trang bị 01 hệ thống hút lọc bụi túi vải đi kèm. Cụ thể:  

 

 

 

 

 

Hệ thống gió thổi của máy nghiền bột cao lanh chuyển động tuần hoàn bịt kín vì 

vậy sẽ tạo được áp lực khí lớn bởi khung máy bằng thép và không ảnh hưởng tới môi 

trường xung quanh trong quá trình sản xuất. 

Hệ thống hút lọc bụi bằng túi vải là hệ thống thu gom, xử lý bụi bằng túi vải. Mỗi 

hệ thống hút lọc bụi túi vải có cấu tạo gồm 16 túi vải, công suất hoạt động 100 kw.   

Thông số kỹ thuật hệ thống hút lọc bụi túi vải của mỗi máy nghiền như sau: 

Thông số kỹ thuật hệ thống hút lọc bụi túi vải 

Công suất 

(m3/h) 

Số túi 

vải/đường 

kính túi 

Kích thước 

túi (m) 

Vận tốc 

lọc (m/s) 

Lưu lượng khí 

nén (m3/s) 

Hiệu xuất xử 

lý (%) 

9.000 16/Ɵ200 0,16 x 2,5 1,0 – 1,5 0,9 >98 

Nguyên lý hoạt động:  

Bụi phát sinh từ quá trình nghiền sẽ được quạt hút của hệ thống thu gom và xử lý 

bụi từ quá trình nghiền hút lại rồi chuyển qua thiết bị lọc bụi Cyclone. Tại thiết bị lọc 

bụi cyclone, khi dòng bụi và khí thải đi vào trong thiết bị lọc bụi Cyclone thì chúng sẽ 

chuyển động theo hình xoắn ốc và hướng xuống dưới. Những hạt bụi có khối lượng lớn 

Cao 

lanh 

thô 

Phểu 

nạp 

liệu 

Máy 

nghiền 

Xi lô 

chứa 
Đóng 

gói 

Vít tải Gàu 

tải 

Vít tải 
Máy  

xúc  

Hệ thống hút lọc bụi túi vải 
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hơn những phân tử khí nên chúng sẽ chịu tác động của lực ly tâm lớn hơn và văng ra xa 

trục hơn. Khi các hạt bụi văng đập vào thành Cyclone thì chúng sẽ bị rơi và lắng xuống 

đáy Cyclone. Còn các phân tử khí do có trọng lượng nhỏ nên ít chịu tác dụng của lực ly 

tâm và sẽ đi ra ngoài thiết bị lọc bụi Cyclone. Dòng khí sau khi đã làm sạch một phần 

bụi thoát ra qua đầu ra của thiết bị Cyclone, dòng khí và bụi này sẽ được chuyển qua 

thiết bị lọc bụi túi vải để xử lý tiếp. Tại thiết bị lọc bụi túi vải, bụi có trong không khí 

được giữ lại trên thành túi lọc (túi lọc được làm bằng vật liệu polyester), không khí sạch 

sẽ qua túi lọc và thoát ra ngoài môi trường. 

Đối với thiết bị Cyclone thì lượng bụi thu gom được trong thiết bị được cán bộ 

công nhân viên lấy ra hàng ngày qua cửa ra bụi phía dưới Cyclone, lượng bụi này sẽ 

được cán bộ công nhân viên quay vòng tái sản xuất. 

Đối với thiết bị lọc bụi túi vải thì Công ty rũ túi bụi thủ công sau mỗi ca làm việc, 

bụi bám trên thành túi vải rơi ra và lắng xuống đáy của thiết bị lọc bụi túi vải được công 

ty thu gom (đây cũng là sản phẩm cao lanh nghiền). 

- Ngoài ra, tại nhà máy đã trang bị 05 quạt hút để làm mát giảm nhiệt, thông 

thoáng cho nhà máy. Các quạt hút không khí trong nhà máy được thải vào nhà chứa 

(phần đuôi của nhà máy) để giảm ô nhiễm không khí. 

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân bốc vác như: quần áo bảo 

hộ, găng tay, khẩu trang,… 

- Yêu cầu tổ vệ sinh thực hiện vệ sinh thường xuyên trong và sau mỗi ca làm việc; 

định kỳ thu gom rác thải từ các nguồn phát sinh về khu lưu giữ tạm thời của dự án; 

chuyển giao chất thải đúng quy định; chất thải sinh hoạt vận chuyển trong ngày không 

lưu tại dự án. 

- Công nhân vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy trình kỹ 

thuật. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện sớm các sự cố để có biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó. 

3.2.3. Giảm thiểu bụi, khí ô nhiễm trên đường vận chuyển 

- Công ty đã thực hiện bê tông hóa tuyến đường đấu nối từ nhà máy ra đến hệ 

thống đường giao thông của khu vực. Cụ thể: Đã xây dựng tuyến đường bê tông rộng 

7m, dài 30m. 

- Quy định xe vận chuyển cao lanh thô về nhà máy phải có thùng kín, có bạt che 

nhằm tránh tình trạng đất đá rơi vãi, bụi theo gió thốc lên và tạt ra xung quanh.  

- Công ty cam kết bán sản phẩm đúng tải trọng của phương tiện vận chuyển.  

- Sản phẩm cao lanh phải được đóng gói kín không để rơi vải cao lanh. 

- Sử dụng xe vẫn còn niên hạn sử dụng, tất cả các xe đều được đăng kiểm theo 

quy định. Bảo trì phương tiện, máy móc định kì. 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.3.1. Chất thải rắn thông thường 

Các chất thải rắn thông thường khác bao gồm các kim loại không nhiễm các thành 

phần nguy hại (sắt, thép), giấy loại bỏ từ văn phòng.  

Dựa theo khối lượng phát sinh chất thải rắn thông thường từ năm 2021 – 2022, 

khối lượng phát sinh chất thải rắn thông thường tại nhà máy sản xuất cao lanh được đăng 

ký dự kiến như sau: 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Khối 

lượng 
Đơn vị 

1 
Nhóm kim loại không nhiễm các 

thành phần nguy hại (sắt, thép) 
Rắn 07 03 18 170 kg/năm 

2 Giấy loại bỏ từ văn phòng Rắn 09 03 04 10 kg/năm 

3 Hộp mực in thải có nhiễm CTNH Rắn 08 02 08 5 kg/năm 

4 Pin, ắc quy chì thải Rắn 08 02 04 50 kg/năm 

 Tổng   235  

- Bố trí 01 thùng phuy loại 240 lít để chứa các chất thải rắn thông thường, phân 

loại riêng với chất thải nguy hại tại nhà điều hành. 

Công ty liên hệ với các cơ sở thu mua phế liệu trong vùng để đưa đi tái chế phù 

hợp với từng loại chất thải. Tần suất 1 năm/lần. 

3.3.2. Chất thải sinh hoạt 

- Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh bình quân tại nhà máy sản xuất cao 

lanh: 570 kg/năm.  

- Các biện pháp lưu giữ tạm, xử lý CTR sinh hoạt như sau: 

+ Phân loại rác thải sinh hoạt, bố trí thùng rác thải sinh hoạt không có khả năng 

tái chế như: vỏ hoa quả, cơm thừa, … được đổ vào thùng rác (01 thùng nhựa 120L có 

nắp đậy) để lưu trữ chờ đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý.  

+ Quy định cán bộ, công nhân viên làm việc tại mỏ có trách nhiệm bỏ chất thải 

rắn sinh hoạt vào thùng rác đúng quy định; không thải chất thải rắn sinh hoạt ra môi 

trường xung quanh.  

+ Đội môi trường vệ sinh của Phường Minh Long đến tiếp nhận và thu gom với 

tần suất 2 lần/tuần.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Bố trí nhà kho chứa CTNH có diện tích 10m2, kết cầu bằng tường gạch tráng xi 

măng, nền bê tông chống thấm, có mái che nắng mưa, có lỗ thông gió. Có cửa ra vào và 

gắn biển báo khu vực chứa CTNH. Trong kho đã bố trí 04 thùng phuy sắt loại 240 lít để 

lưu chứa CTNH theo từng loại riêng biệt, dán nhãn và mã số CTNH lên thùng chứa, sắp 
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xếp gọn gàng theo từng nhóm CTNH (chất thải rắn – lỏng). Ngoài ra để phòng cháy 

chữa cháy, kho bố trí một thùng phuy chứa cát, xẻng chữa cháy. 

- Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh thường xuyên tại nhà máy trong giai 

đoạn 1 được dự kiến như sau: 

Bảng 3. 2. Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh thường xuyên tại nhà máy sản xuất 

cao lanh  

TT Tên chất thải Mã chất thải 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

Đăng ký 

1 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

thải khác 
17 02 04 200 

2 
Bao bì kim loại thải có chứa các chất nền 

xốp rắn nguy hại (như amiăng) 
18 01 02 200 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả vật liệu lọc 

dầu), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 12 

4 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa 

nhớt thải) 
18 01 03 60 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 472 

 (Bản vẽ hoàn công kho chứa CTNH được đính kèm tại phụ lục 1.3 – bản vẽ số 

04-BCHT). 

+ Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ An Huy để thu gom 

vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định hiện hành. Tần suất thu gom: 2 lần/năm. 

Đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý CTNH tại nhà máy sản xuất cao lanh: Công 

ty Cổ phần Công nghệ An Huy. Địa chỉ: Ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước. Giấy phép xử lý CTNH theo Mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-

6.113.VX do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lần thứ ba ngày 30/9/2021. 

(Đính kèm Hợp đồng số 33/2023/HĐ/AH-BĐ ngày 01/4/2023 về việc xử lý CTNH 

của Công ty Cổ phần Bát Đạt tại phụ lục 1.1) 

Đánh giá, nhận xét: Các công trình, biện pháp thu gom, xử lý CTNH tại mỏ đạt 

hiệu quả, đảm bảo thu gom triệt để chất thải phát sinh, không gây ô nhiễm môi trường 

xung quanh. Đơn vị tiếp nhận xử lý có đầy đủ chức năng theo quy định. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, mới. 

Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn, máy giảm âm, hồ giảm âm, 

máy hút ẩm ngay khi lắp đặt các máy móc, thiết bị. 

Đúc móng máy đủ khối lượng (bê-tông mác cao), tăng chiều sâu móng... 
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Kiểm tra độ mòn chi tiết của tất cả các máy móc, thiết bị, thường xuyên tra dầu 

mỡ bôi trơn và thay thế ngay những chi tiết hư hỏng khi phát hiện, tần suất 1 tháng/lần. 

Đường nội bộ đã được bê tông hoá. 

Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

3.6.1. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động, vệ sinh và an toàn 

lao động trong quá trình hoạt động 

 Biện pháp chung 

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy số 116/TĐ-PCCC ngày 20/5/2019 của Phòng CS.PCCC & CNCH – Công An tỉnh 

Bình Phước. 

 Phòng cháy: 

- Công ty đã thiết kế đường xe chạy rộng xung quanh xưởng; tính toán dự trù 

nguồn nước chữa cháy, hồ lắng nước ở vị trí thuận lợi cho việc lấy nước và có lượng 

nước đủ để có thể dập tắt đám cháy nhanh chóng; Xây dựng bản nội quy PCCC và được 

phổ biến rộng rãi. 

- Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều 

tính dư tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nổ, chia ra thành nhiều tủ 

điện khác nhau và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor. Đồng thời tiếp đất cho các thiết 

bị máy móc. 

- Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận. 

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban 

hành. 

- Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy. 

- Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng cụ kim 

loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc đốt lửa sưởi ấm, 

đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng. 

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt. 

- Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo quy 

định về PCCC. 

- Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng; 

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào 

khu vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy. 

- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố và chấp hành nghiêm chỉnh những quy 

định về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho. 
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- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa 

chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất. 

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, hồ 

nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và nhà xưởng. 

Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các phân xưởng rất dễ thấy 

và dễ lấy. 

- Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có sự 

cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục. 

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy. 

- Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế 

độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện. 

- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường xuyên 

các thông số kỹ thuật. 

- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện 

PCCC. 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy.  

- Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước,... ) để đúng nơi 

quy định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa 

xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ trách kiểm tra. 

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát 

sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC. 

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy của nhà máy được tổ chức huấn luyện 

nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng 

yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức huấn luyện thoát hiểm trong giờ làm việc, huấn luyện nghiệp vụ cho 

đội PCCC cơ sở, kiểm tra, bảo trì các phương tiện PCCC, tổ chức hội thao PCCC, thực 

tập phương án chữa cháy với Công an PCCC. 

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo 

đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Bình Phước 

và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông 

tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định. 

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định 

của Công an tỉnh Bình Phước. 
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- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống 

điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Có dự kiến tình huống cháy, thoát nạn và biện pháp chữa cháy; có phương tiện 

chữa cháy phù hợp với đặc điểm hoạt động và bảo đảm về số lượng, chất lượng theo 

hướng dẫn của Bộ Công an. 

- Đề ra phương án chữa cháy cho cán bộ chuyên trách của nhà máy để xử lý khi 

sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối 

với cán bộ, nhân viên, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung sau: 

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng 

đối tượng. 

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào phòng cháy và chữa cháy 

 Biện pháp phòng cháy 

- Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ 

thuật chữa cháy. 

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo 

cháy ngay cho người xung quanh biết. 

 Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau 

- Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa 

cháy.  

- Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện theo đúng Luật PCCC sửa đổi 

bổ sung năm 2013.  

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được phép sử dụng của cơ quan Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Phước có thẩm quyền và được kiểm định về chất 

lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh Bình Phước. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các bóng đèn cũ bị hư hỏng để đảm bảo ánh 

sáng. Công nhân được hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn trong sử dụng điện, máy 

móc thiết bị, được khám sức khỏe định kỳ phát hiện sớm nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp 

để có biện pháp khắc phục. 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định an toàn trong vận chuyển. 

- Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn 

cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị được kiểm tra và 
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bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các máy móc thiết bị 

có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. Chủ cơ sở thường 

xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao 

động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị. 

- Danh mục các dụng cụ ứng cứu PCCC đã trang bị tại cơ sở như sau: 

Bảng 3. 3. Danh mục các dụng cụ ứng cứu PCCC đã trang bị 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Bình chữa cháy CO2 Bình 04 

2 Mặt nạ phòng khói, độc Cái 2 

3 Quần áo PCCC Bộ 02 

4 Thiết bị báo cháy Cái 1 

5 Hộp đựng phương tiện chữa cháy Cái 2 

6 Nội quy, tiêu lệnh Cái 1 

7 Hệ thống thu lôi chống sét Hệ thống 01 

Nguồn: Công ty Cổ phần Bát Đạt, năm 2023 

 Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố cháy nổ: 

- Công ty đã thành lập đội xung kích phòng cháy chữa cháy của mình. Đội này sẽ 

được Công an phòng cháy chữa cháy đào tạo và huấn luyện. Định kỳ thời gian sẽ được 

ôn luyện và thực tập cứu hoả bộ phận dễ gây cháy nổ. 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. 

Các phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở trong tình trạng sẵn 

sàng hoạt động. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý lịch 

được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ. 

- Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong khu 

vực dễ cháy. 

 Quy trình ứng phó sự cố: 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại khu vực xưởng 

sản xuất, kho chứa nguyên nhiên liệu, thành phẩm, kho hóa chất,… cần tiến hành ngay 

các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển 

ra khỏi khu vực. 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 
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Công ty Cổ phần Bát Đạt sẽ cùng với cơ quan hữu quan tiến hành công tác điều tra xác 

định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra, Công ty Cổ 

phần Bát Đạt sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần 

cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

 

Hình 12. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

b. Các biện pháp an toàn lao động 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy, Công ty đã và đang quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi 

trường lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng 

công đoạn sản xuất; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

Cháy nổ  

Báo động an toàn cho toàn 

nhà máy  

Thông báo cho lãnh đạo  

nhà máy  

Nghiêm trọng? 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường 

Điều tra và viết báo cáo sự cố  

Kết thúc 

Cắt điện 
Báo cho đội 

PCCC  

Thoát hiểm nếu 

cần  

Kết hợp với 

đội PCCC để 

dập lửa  

Có 

Không 
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- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời 

ứng cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra 

sự cố.  

- Bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự 

cố; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác 

ứng cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, 

địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức 

khoẻ; chủ cơ sở phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề 

nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định. 

c. An toàn giao thông  

Một số biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông tại khu vực 

như sau: 

- Bố trí người điều hành các phương tiện ra vào khu vực Nhà máy. 

- Thường xuyên nhắc nhở các lái xe thực hiện nghiêm công tác an toàn giao thông, 

các lái xe phải có giấy phép lái xe và xe vận chuyển vẫn còn thời hạn kiểm định của các 

cơ quan chức năng. 

- Bố trí khu vực đỗ xe hợp lý tại các khu vực trọng yếu trong nhà máy như khu 

vực nhập liệu, khu vực xuất thành phẩm. 

d. Phòng ngừa sự cố từ bể tự hoại  

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắt nghẽn bồn cầu hoặc tắt đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu. 

- Tắt đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

- Tuyệt đối không đổ chất thải khác vào bể tự hoại. 

Phòng ngừa sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 
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- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước 

- Kiểm tra, giám sát đường thông thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị điều hòa, quạt thông gió 

- Kết hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc phục 

khi có sự cố xảy ra. 

3.6.2. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải 

trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động  

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ công trình 

xử lý khí thải để có biện pháp khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn 

quy định trước khi thải ra ngoài môi trường, đảm bảo không tác động tiêu cực cũng như 

gây mùi hôi cho khu vực xung quanh. 

- Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại hệ thống xử lý và biện pháp phòng chống 

sự cố tương ứng: 

+ Tuân thủ các yêu cầu và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý 

khí thải. 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút, đường ống 

dẫn,...; 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố hoặc 

ngừng hoạt động sản xuất cho đến khi hệ thống được khắc phục. 

- Những người vận hành hệ thống xử lý khí thải được đào tạo các kiến thức về: 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý khí thải. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống 

xử lý. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực 

tiếp vận hành hệ thống xử lý. 

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ 

thống xử lý và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: 

+ Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự 

cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận 

sự chỉ đạo trực tiếp. 
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+ Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì 

được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài 

sản; 3- An toàn công việc. 

+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

3.6.3. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó rò rỉ các hóa chất độc hại 

a. Các hoạt động phòng ngừa 

- Tại Kho nhiên liệu:  

+ Tuân thủ quy trình cấp phát nhiên liệu cho các phương tiện. Bố trí vật liệu thấm 

hút dầu tại khu vực: phuy cát, xẻng. 

+ Bê tông hóa nền kho, bên trên có mái che để ngăn nước mưa. Thiết kế các bồn 

chứa tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế về bồn chứa sản phẩm dầu 

mỏ.  

+ Có hệ thống báo tràn tự động, các thiết bị này phải đảm bảo độ chính xác cao 

và luôn ở tình trạng sẵn sàng làm việc. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động an toàn 

của các van thở, 

+ Định kỳ kiểm tra để phát hiện kịp thời các hư hỏng, kịp thời sửa chữa, thay thế. 

- Tại kho chứa CTNH: 

+ Xây dựng kho theo đúng quy định thiết kế và lưu giữ tạm thời CTNH theo 

Thông tư số 02:2022/BTNMT ngày 10/2/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Tuân thủ quy định quản lý, bàn giao CTNH cho đơn vị xử lý. Thường xuyên 

theo dõi tình trạng nền kho, mương rãnh, mái che, hố gom dầu tránh quá tải. 

b. Hoạt động ứng phó khi xảy ra rủi ro, sự cố 

- Sử dụng vải giẻ lau không cho dầu, nhớt từ nguồn gây ô nhiễm do sự cố tiếp tục 

tràn ra môi trường xung quanh.  

- Di chuyển các phương tiện, máy móc ra khỏi vùng xảy ra sự cố. Tuyệt đối không 

dùng chất hoặc các biện pháp làn phân tán dầu, nhớt ra môi trường xung quanh, nhất là 

trong môi trường nước. 

- Dùng các dụng cụ thu gom váng dầu, đất đá nhiễm dầu vào dụng cụ lưu chứa 

và chuyển về kho chứa CTNH để bàn giao cho đơn vị dịch vụ đến tiếp nhận, xử lý. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

So với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến cao lanh công suất 450.000 tấn nguyên 

liệu thô đầu vào/năm tại ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước” 

đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 
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28/3/2019, các danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đã được 

bổ sung, điều chỉnh, thay đổi được liệt kê như sau:  

Bảng 3. 4: Bảng liệt kê các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đã 

được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo ĐTM 

Công trình/biện 

pháp 

Nội dung 

Đánh giá Theo báo cáo 

ĐTM 

Sau khi thay đổi, bổ 

sung 

Phân xưởng khu I 

Xử lý nước thải 

Đào 2 hồ lắng 

(7.000 m2, sâu 

15m) để xử lý 

nước thải tuyển 

ép cao lanh 

dạng bánh. 

Chưa thực hiện.  

Chỉ chỉ thực hiện đào 

1 hồ lắng (4.000 m2, 

sâu 2,5m) để thu gom 

nước mưa chảy tràn 

phát sinh tại cơ sở. 

Chưa hoàn thành thủ tục tận thu 

cao lanh trong quá trình xây 

dựng công trình. 

Kho chứa chất 

thải nguy hại 

Không bố trí 

kho 

Bố trí kho lưu tạm chất 

thải nguy hại (10m2) 

theo đúng quy định 

Vì hiện nay, Khu II và Khu III 

chưa xây dựng. Nên Công ty bố 

trí kho chứa CTNH tại khu I để 

thu gom CTNH phát sinh trong 

quá trình hoạt động 

Phân Xưởng khu II – Chưa xây dựng 

Phân Xưởng khu III – Chưa xây dựng  

Nhận xét: So với nội dung ĐTM đã được phê duyệt, các hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường khi mỏ đi vào sản xuất thực tế không có sự thay đổi. Tuy nhiên, hiện 

tại Công ty mới chỉ xây dựng phân xưởng khu I, còn phân xưởng khu II và khu III chưa 

có xây dựng. Ngoài ra, ảnh hưởng về tính pháp lý khi đào 2 hồ lắng nên dẫn đến ảnh 

hưởng đến tiến độ xây dựng của nhà máy, mới chỉ đưa dây chuyền công nghệ nghiền 

cao lanh để đưa vô sản xuất. Do đó, Công ty đã xây dựng các công trình bảo vệ môi 

trường cho giai đoạn nghiền cao lanh để xin cấp Giấy phép môi trường – giai đoạn 1. 

Dự kiến, khi nhà máy hoàn chỉnh các dây chuyển sản xuất tại các phân xưởng tiếp theo, 

Công ty sẽ tiếp tục xin cấp Giấy phép môi trường theo đúng quy định. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có 

3.10. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Không có 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải 

4.1.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

Đặc thù hoạt động của cơ sở phát sinh bụi từ các nguồn phân tán trong quá trình 

hoạt động sản xuất của cơ sở, gồm: Bụi phát sinh từ hoạt động xúc bốc nguyên liệu; 

Hoạt động sản xuất nghiền cao lanh; Hoạt động vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ; không 

có dòng thải nên không thuộc đối tượng cấp phép xả khí thải.  

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải: Không có 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:  

- Trồng cây xanh xung quanh ranh nhà máy, cây cách cây 1-2m. 

- Lắp đặt hệ thống hút lọc bụi bằng túi vải đi kèm theo máy nghiền cao lanh, 03 

hệ thống. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không có 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố (nếu có): Không 

có. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu bụi phát tán vào môi trường 

không khí từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn phát sinh tại khu vực cơ sở sản xuất từ hoạt động của thiết bị máy móc, 

phương tiện cơ giới và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Khu vực khai trường: Vị trí tọa độ nhà máy (Tọa độ VN2000, KT 106o15', múi 

chiếu 3o): X: 535599 m; Y: 1266717 m. 

- Tuyến đường vận chuyển nội khu: Dọc theo tuyến đường từ phân xưởng khu I 

ra đến đường nhựa.   

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:  
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3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 6 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 

3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 6 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Thường xuyên, kiểm tra, thực hiện bảo trì, bảo hành máy móc thiết bị tại mỏ đúng 

theo quy trình về kiểm định máy móc thiết bị;  

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 

4.3. Nội dung yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.3.1. Nội dung quản lý chất thải 

1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Khối lượng phát  

sinh (kg/năm) 

1 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 200 

2 
Bao bì kim loại thải có chứa các chất nền xốp rắn 

nguy hại (như amiăng) 
18 01 02 200 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả vật liệu lọc dầu), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 12 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa nhớt thải) 18 01 03 60 

TỔNG KHỐI LƯỢNG 472 

2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh:  

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 
Khối lượng Đơn vị 

1 Nhóm kim loại không 

nhiễm các thành phần nguy 

hại (sắt, thép) 

Rắn 07 03 18 170 

kg/năm 

2 Giấy loại bỏ từ văn phòng Rắn 09 03 04 10 kg/năm 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 
Khối lượng Đơn vị 

3 Hộp mực in thải có nhiễm 

CTNH 

Rắn 
08 02 08 5 

kg/năm 

4 Pin, ăc quy chì thải Rắn 08 02 04 50  

5 Rác thải sinh hoạt Rắn 19 06 01 570 kg/năm 

4.4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường, CTNH 

1. Yêu cầu đối với thiết bị, kho, khu vực lưu giữ CTNH: 

1.1. Thiết bị lưu chứa chất thải: 

Kho chứa tạm CTNH có diện tích 10m2, có kết cầu bằng tường gạch tráng xi 

măng, nền bê tông chống thấm, có mái che nắng mưa, có lỗ thông gió. Có cửa ra vào và 

gắn biển báo khu vực chứa CTNH. Trong kho đã bố trí 04 thùng phuy sắt loại 240 lít để 

lưu chứa CTNH theo từng loại riêng biệt, dán nhãn và mã số CTNH lên thùng chứa, sắp 

xếp gọn gàng theo từng nhóm CTNH (chất thải rắn – lỏng). Ngoài ra để phòng cháy 

chữa cháy, kho bố trí một thùng phuy chứa cát, xẻng chữa cháy. 

1.2. Kho/khu lưu chứa chất thải trong nhà: 

- Diện tích kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 10 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho/khu vực lưu chứa trong nhà: kết cầu bằng tường gạch 

tráng xi măng, nền bê tông chống thấm, có mái che nắng mưa, có lỗ thông gió 

- Khả năng lưu giữ tối đa (tấn): 500 tấn. 

2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường: 

- Bố trí 01 thùng phuy sắt loại 240 lít để chứa các chất thải rắn thông thường, 

phân loại riêng với CTNH. Sử dụng chung kho lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 

10m2.  

3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: Sử dụng thùng nhựa có nắp đậy đặt tại khu vực nhà điều hành. 

4.4.3. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và CTNH phát sinh trong quá trình vận hành dự án đảm bảo các yêu cầu về an 

toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất 

thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất thải. 

- Bố trí cán bộ phụ trách an toàn mỏ có chuyên môn để thường xuyên theo dõi, 

giám sát, điều hành hoạt động sản xuất theo đúng kỹ thuật, tránh để xự cố sạt lở moong. 
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- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố khác theo quy định 

của pháp luật. 

- Tuân thủ Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đã lập và ban hành 

tại cơ sở. 

4.5. Nội dung các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

4.5.1. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường  

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học 

4.5.2. Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học 

4.5.3. Các nội dung chủ cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Tiếp tục hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động cho các phân xưởng khu II 

và khu III của dự án, đáp ứng quy mô sản xuất của cơ sở.  

4.5.4. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường  

- Lập và thực hiện phương án chi tiết về các biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi 

xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiệt bị, các công trình và môi trường 

xung quanh, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố, an toàn lao 

động, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai và các quy định khác của pháp luật trong các 

hoạt động của dự án. 

- Trồng và chăm sóc thường xuyên cây xanh để hạn chế sự phát tán bụi và điều 

hòa vi khí hậu, tạo cảnh quan. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan 

trong quá trình sản xuất; thực hiện các công tác hỗ trợ cho người dân sống gần cơ sở, 

đảm bảo an ninh trật tự. 

 - Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình 

bảo vệ môi trường của dự án được duy trì, vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, 

giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong quá trình 

thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời tuân thủ thực hiện 

đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường an 

toàn hóa chất, phòng chống cháy, nổ đối với cán bộ, công nhân viên làm việc cho dự án. 

- Trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định liên quan có sửa đổi bổ sung 

hoặc thay thế thì áp dụng theo quy chuẩn, quy định mới. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, khoáng sản và đất 

đai./. 
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CHƯƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Dự án thực hiện chương trình GSMT định kỳ theo đúng quy định với tần suất 4 

lần/năm. Các báo cáo được lưu giữ tại Công ty và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước.  

Nhà máy sản xuất của Công ty CP Bát Đạt mới đi vào hoạt động sản xuất chính 

thức năm 2022. Dưới đây là bảng tổng hợp các kết quả giám sát môi trường không khí 

trong phạm vi sản xuất trong năm 2022 tại cơ sở như sau: 

Thời gian đo đạc trong khi cơ sở đang hoạt động. 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải tại hồ lắng 

Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong năm 2022. 

Vị trí lấy mẫu: Mẫu nước tại hồ lắng của khu I. Tần suất quan trắc 3 tháng/lần. 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ  

STT Thông số Đơn vị Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 QCVN 

1 pH - 6,42 6,85 6,78 6,61 6-9 

2 TSS (mg/L) 20 34 39 26 40,5 

3 COD (mg/L) 37 53 59 46 60,75 

4 BOD5 (mg/L) 15 25 26 20 24,3 

5 Fe (mg/L) 0,071 0,15 0,24 0,086 0,81 

6 Tổng dầu mỡ (mg/L) 0,95 1,02 1,15 0,85 4,05 

7 NH4+ (mg/L) 0,77 0,25 0,86 1,36 4,05 

8 Colìorm (MPN/100mL) 2200 2000 2600 1500 3000 

Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về nước thải 

công nghiệp, cột A, Kq = 0,9, Kf = 0,9. 

Nhận xét: Các chi tiêu phân tích mẫu nước tại hồ lắng của khu I qua 4 đợt giám 

giám đều nằm trong QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (hệ số Kq=0,9; Kf=0,9) theo Quyết 

định số 592/QĐ-UBND ngày 28/03/2019 của UBND tỉnh Bình Phước. 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí 

Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường không khí định kỳ trong năm 2022. Tần 

suất giám sát: 6 tháng/lần. 

Vị trí lấy mẫu:  

+ KK1: Khu vực chứa nguyên liệu khu I (X=535.676; Y=1.266.811). 

+ KK2: Khu vực sản xuất cao lanh khu I (X=535.630; Y=1.266.764). 

Bảng 5. 2: Kết quả giám sát môi trường không khí khu vực dự án   

Đợt quan trắc 
Ký hiệu 

mẫu 

Tiếng ồn 

(Leq) (dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Năm 

2022 
Đợt 1 

KK1 72 0,31 2,86 0,062 0,048 

KK2 65 0,58 3,42 0,095 0,078 
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Đợt quan trắc 
Ký hiệu 

mẫu 

Tiếng ồn 

(Leq) (dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Đợt2 
KK1 65 0,46 3,02 0,051 0,037 

KK2 68 0,79 3,69 0,112 0,089 

QCVN 02:2019/BYT - 6,26    

QCVN 03:2019/BYT   15,625 3,90625 3,90625  

QCVN:24/2016 BYT ≤85 - - - - 

Ghi chú:  

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

- QCVN:24/2016 BYT,trong 4h: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

Đánh giá, nhận xét: Căn cứ kết quả đo đạc của 2 lần quan trắc, hầu hết các chỉ 

tiêu trên đều đạt tiêu chuẩn đối chiếu. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy chế biến cao lanh công 

suất 450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm, Công ty đề xuất kế hoạch vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn 

hoạt động, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Theo quy định tại Điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính 

phủ thì Hồ lắng và máy nghiền cao lanh không yêu cầu vận hành thử nghiệm. Do đó, 

Công ty không thực hiện vận hành thử nghiệm.  

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải, khí thải: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 và Khoản 

1, Khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hoạt động sản xuất của Công 

ty không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ do không có  

lưu lượng xả thải nước thải lớn ra môi trường và không có lưu lượng xả khí thải lớn ra 

môi trường. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ khoản 2, điều 97, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

dự án không phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Không có  
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
 

Trong 2 năm gần nhất (năm 2021 và năm 2022), nhà máy chế biến cao lanh công 

suất 450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm tại ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước của Công ty Cổ phần Bát Đạt chưa có đợt kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường đối với cơ sở.  
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh để không gây 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, đảm bảo giá trị các thông 

số đại diện cho chất lượng môi trường không khí xung quanh đạt giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Toàn bộ cặn 

được thuê dịch vụ đến bơm hút định kỳ. 

- Công ty cam kết bố trí hồ lắng để thu gom nước mưa chảy tràn trên diện tích cơ 

sở và không xả thải ra môi trường.  

- Quản lý các hoạt động phát sinh tiếng ồn, độ rung tại khu vực mỏ đá, đảm bảo 

tiếng ồn, độ rung phát sinh đạt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 

27:2010/BTNMT. 

- Thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày /01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động, ứng 

phó sự cố môi trường theo đúng quy định. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong các sự cố, rủi ro 

môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án. 

- Cam kết giải quyết các khiếu kiện của cộng đồng về những vấn đề môi trường 

của Dự án theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020;  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

PHỤ LỤC 1: 

Phụ lục 1.1. Pháp lý 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 2940/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 

của UBND tỉnh Bình Phước. 

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018 

của UBND tỉnh Bình Phước (Điều chỉnh lần 1). 

+ Quyết định chủ trương đầu tư số 2937/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND 

tỉnh Bình Phước (điều chỉnh lần 2). 

+ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư dự án. 

+ Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 116/TĐ-

PCCC ngày 20/5/2019 của Phòng CS.PCCC & CNCH – Công An tỉnh Bình Phước. 

+ Giấy phép xây dựng số 31/GPXD-SXD-HCC ngày 27/6/2019 của Sở xây dựng 

cấp cho Công ty Cổ phần Bát Đạt.  

+ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy chế biến cao 

lanh công suất 450.000 tấn nguyên liệu thô đầu vào/năm tại ấp 2, phường Minh Long, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.    

Phụ lục 1.2. Phiếu kết quả mẫu 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường năm 2022 tại nhà máy cao lanh. 

Phụ lục 1.3. Bản vẽ các công trình bảo vệ môi trường 

PHỤ LỤC 2:  
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PHỤ LỤC I: 

PHỤ LỤC 1.1. PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC I: 

PHỤ LỤC 1.2. PHIẾU KẾT QUẢ MẪU 

 

 

 

  



1 ;( .. . I 1 ! ; ; .. :,·· ;1~t/r1(;~q·~~~~: . 
\ t'> ' · PHONG DANG KY KINII DOANII 

• ' . . . . - - . .. - - - -

DQc l~p - .Tlf_do -Jl;rnh phuc 

. ; f/ , I • ' ,' . ' • . 

1 I ··.· ':' 
1 

,, r- GJA v ci1(fNG NHAN·DANG KY DOA.NH NGHitP 

\ ;, ! I ; l I : I '
1 C<>NG TY co PHAN 

(,., , I I I ' I 

' ' 

' (' ( /_ I) 

\ : . ' ' \ i. /, 'I 

'.' Mil sA doanh nghiep: 3603044309 I) 

•,\ 

I I I I',' l I 
1 

r, 

t: Dang fey lt1n dau: ngay 14 thimg 03 niim 2013 

D4ng ky ihay d6i Ian thir: 3, ngay.26 thang 12 niim 2017 
I' 

f1 ' , , 

I/ (titN CO: CONG TY C6.PHAN THCfONG M~J - D/CH V(f PHUC V~N PHU) 
r· 

•I I . Ten Cong ty 

ll Ten ~ong ty vifa bilng ti~ng Viet: C6NG TY c6 PHAN BAT f)~ T 
Ten cong ty viet bftng ti6ng nuoc ngoai : 
Ten cong ty vi6t t~t: 

2. Din chi tn.1 sir chinh 
S6 39/4C, KP 6, Plmang Tun Mai, Thanh plu5 Bien Hoa, Tinh B6ng Nai, Vift 1Vam 
Bi~n tho~i: 0916.226966 Fax: 
Email: Website: 
3 V " ;1•:a. I" . on u1cu \! 
V6n diau I~: 30.000.000.000 d6ng 
Bdng chrr: Ba muai ty d6ng 

M~nh gia c8 philn: 10.000 d&ng 
T6ng s6 c8 phfin: 3.000.000 
4 . Ngtriri d~i di~n thco phap lu~t cua cong ty 
* He,> va ten: NGUYEN TRUONG GIANG Gioi tinh: Nam 

Chuc danh: Chu tjch hC:,i cl6ng quan tri 
Sinh ngay: 01/03/1981 Dan t9c: Kini, Qu6c tjch: Vijt Nam 
Lo;;ii gifiy to chung th\fc ca nhan: Chz'mg minh nhiin dim 
S6 gifiy ch(rng tll\fC ca nhan: 271422177 
Ngay cfip: 10/03/2005 Nai cfip: CA. D611g Nai 
Nai dang ky ~(> khfiu thucmg tru: s6 39/4C, KP 6, Plnrang Tiin Mai, Thimh plu5 Bien 
Hoa, Tinh Bong Nai, Vif t Nam 
Ch6 6 hien t~i : S6 39/4C, KP 6, Plurang Tiin Mai, Thanh ph6 Bien 1/oa, Tinh D6ng 
Nai, Vif I Nam 



/ 
lly' HAN NHAN DAN 
TlNH Ht NH PH lJ'O'C 

S6: J-1-40 /QD-UBND 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHIA Vl~,i NAM 
D9c l~p - T\l' do - H\tnh ph{1c 

Binh Phu&c, ngi1y ~ thang A1 nam 2017 

QUYET O\NH CHU TRU'ONG DAU TU' 

Can cu Lu~t Tc\ chuc chinh quy~n dja phuong ngay 19/6/2015; 

Can ctr Lu~t D~u tu ngay 26/l l/2014; 

. Can .ctr Ngh\ d\nh s6 118/2015/ND-CP ngay 12/11/2015 cua Chinh phu quy 
d1nh chi tict va huong dan thi hanh m9t s6 di~u cua Luat 0~u tu· . ' 

C~n ~u Thong tu s6. l6/2O1SffT-BKH0T ngay \ 8/11 /201 S cua Bf;> Ke 
h?~ch va Dau tu quy dinh bieu m~u thvc hi~n thu t\lc dau tu va bao cao ho?t d(mg 
dau tu tai Viet Nam· . . ' 

Can cu Nghi q\tY~t s6 31/2O17/NQ-HDND ngay 19/7/20 17 cua 1-IDN"D tinh 
ban hanh Quy dinh ve chinh sach l<lrny~n khich va uu dai d~u tu tren dla ban tinh 
B1nh Phuoc; 

-~: . - 1·• 
' , ' 1 ,/. . • ; • , 

Theo de ngh1 cua So Ke ho~ch va Dau tu t~i Bao cao tham <linh sf$. r: ; ;;-i J;.•, 

20001B<;-S~HDT ngay 24/10/2017 v~ quy~t_ dinh chu tmang a1u tu dv an nh4,~ 1
~~-~ 

may che bien ~hoang san do Cong ty Co _rhan Thuang m~i - Die~ V\1 Phuc Y?n'\:-~~ 
Phu \am chu dau tu; kem theo van ban ae ngh~ thi.,c hi~n d\f an <'.lfm tu va ho sa ~ 
kern theo ngay 09/l 0/2017 cua Cong ty Cb ph~n Thuang mq.i - Djch v1,1 Phuc V ';ln , 
Phtl, . 

QUY.ET DlNH: 

Ch~p-thu~n nha <.l°au ttr: 

c ·ong, ty C6 phiin T}1uang m~i - Dich v1,1 Phuc V~n P~u -. Gi~y chfrng ~h~~ 
dang ky doanh nghiGP so 36030~43~9 do Phong r.)ang ky kmh doanh, ~o K~ 
hoach va D~u tu tinh 06ng Nai cap \an dtu ngay 14 thang 3 nam 2013 , dang ky 
th~v d6i ltn thu 2 ng~1y 08 thang 3 nam 2016; 

~ · -0ia chi tn,1 so chinh: S6 39/4C, khu ph6 6, phucrng, Tan Mai, thanh ph6 
,Bien Ho.a, t1nh J)ong Nai~ 

N. '- · _,, · d• ; n p\"la: p lt1€\t' Ong Ngu\/0n Truong Gi'1ng, sinh ngay O l thang, 3 gtr0, u.,H •\ - - , · . · J .. • • • ~. 

~ • 1-c)o·l d;t.····\ ~r)c Kinh. quoc t1ch Vi~t Nam, Chung mm)-1 nhan dan so. narn I o ' , , · • 'll. t • d. 1. • 
. . 7 ;. ; ·, ' ' \ (\ ·h,.•no 3 nam ')oos tai Coni1 :.'\11 tinh Don£! L'tal, 1.a Ct"ll 27142? \ . 1 cap nga;- 11 , <.• o ... ,· -. o - ~ . ~ .i: . • 
~. ~.., : \ • • . , .,., •

1 
,,f) 1Q/4C \,:bu r,ho 6 · phuono 1 an Mat, thanh pho B.1en 

l·no l,, -1 t":trf'f l' " d \.l le .., ,._ - J , ' t' • b ( a E1 t . .... :; ~ - ·r .. "1 • . 

. - - ~----- . 



,- ---___,....-' lif~·. ' . '.· i 

, 6 < 4C khu ph6 6, ph~l:tn~ Tan Mn{ \\· 
\ h1

u\ ttnh D~n~ Nn\, ch6 6 h1en nny t~\ s 36~u tich H◊i t15ns qunn tq~ ' ' ' - .· 
th~nh ph~ l\i&n 1 h\o, tinh 06ng Noi, chtrc V\l • 

1 
n' h Ph u-be · Chi nhlnt · · l 

' ' I ' d a t1Ju II( t(li tm 1 r,lYI • ' ' (\ i\. . ' l1 
' I 7o du'rc klnh w tlwc hi~fA ,r 'n ~hfin dnns ky ho~t d◊ng chi nhanh ~6 ' . ' 

Ct\np, ty c~ phfin l){\L 0Qt - GI Y cl:un.B l J nh So KB ho~ch va f:) fiu tlt tinh · ~. 

11\nh Phu6c cfip lfin dfiu ngr\y \ 6 thnng l . n m ' . · 
'.\ 6·0.3044309-00 I d. o Phong D~ng ky kin1

1 
;n 20 l 7 anng ky. thay d&i l.&n thu t . \' 

ngoy OR thong O \ nl\m 20 \ 8; Th.\ h ti· h n1 •l 
. M' \ L O huy~n Chon un , n u nc1 

D\n cht chi nhonh: Ap 2, xi\ mi ono, 
Phu6c· 

I A ' ~ T ong Giang sinh ngny Ol than& 
Ni;uM d(mg df\u chi_ nh(mh: vn~ Ngu~ 0 ru Chun 'inlnh nhfin d5n so 

3 n~m l 981, dfin t◊c Kinh, qu6c qch V1~t ~am, tl~h £)5ng Nai, dia chi 
271422 177 cfip nguy 04 th6ng 4 n~m 2017 t~u C6ng an M . thanh ph3 Bien \ 
di\ng ky thuang tr\l t~i sb 39/4C, khu phb 6, phucrng Tfi\ 6 at, h (r Ta Mai \\ 
l Ion, tinh D6ng Nn,, ch5 o h,en nay t~i sb 39/4C, khu pho , P tr ng n . , , 
th1\nh pht\ Bi~n Hon, tlnh 06ng Nai; ,. 

0uQc di~u chinh d\r {m dau tu Nh;\ may ch~ bi~n khoang san t~i 9uyet d\n~ 
ch\'.1 truong dfiu tu s6 2940/QD~UBND ngay 09/11/2017 cua UBND tmh, C\\ the 
nhu snu : 

Di~u 1. Nt)i dung <li~u chinh! 

1. C~p nh~t thong tin v~ nha d5u tu: 

Tu: "Cong ty C5 phfm Thucmg m~i - Dich V\l Phuc V ~n Phu - Gifiy chim& 
nh~n dang ky doanh nghi~p s6 3603044309 do Phong Bang ky kinh doanh, So Ke 
ho~ch va D~u tu tinh D3ng Nai c~p lful dftu ngay 14 thang 3 nam 2013, dang ky 
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1 
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Di~u 2. . . 

, . I. 1:-JBND huy~n Chon Thanh tfmg hqp dua khu ddt th~rc hi~n m& r{mg d\r 

an vao Kc ho~ch sti <l\}ng d5t nam 2018 cua h~y~n. 

2· ).Cac n?i dung khac khong thay d&i vfin thµc hi~n theo Quy~t djnh chti 
truon.g dau tu so 2940/QD-UBND ngay 09/11/2017 cua UBND tlnh. 

, ~iiu 3. Quyit djnh nay dtrqc l~p thimh 03 (Ba) b8n. Nhll dlu tu dugc dp 
m9t ban. M9t b~in gui So K6 hoach va D~u tu va m9t ban dm;rc ltm t~u UBND 
. h \ 

tin ./. 

Neri nlzfm: 
- Nh1r 0°i2u 3: 
- Chu tich, PCT; 
- SLi-: XD, CT, TN&?vfT· ' , 
- Ct,Jc Thuc; 
- UDND huy~n Chon Thanh; 
- LDVP, TTHCC, Phong: TH, KT; 
- Lmi: VT. (25111g-0 l /02) 

' ,, 
" J 

kJ.Cij,U ITCH 
rlfO CHUTICH .. 

/G .:--- . 
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• 
UV BAN NHAN DAN 
TI.NH DINH Ptf tf (Jc 

C()NG HOA XA 1101 CHU NGHIA VItf N!Uf 
~ It p - _TV do· fffnb ph~c 

S&: ~J, /Qf>.UUND Dinh Phwc. nglryd thdng 4t ntJm 1018 

QUYET OJNII CHU TRU~ONG DAU Tif 
(D/Ju chinh 1J11 I) 

C~n cu Lu~r Tl> dnic chinh quy~n di:i phuong ngi\y 19/6/2015; 

C,ln cu l.u~t f>.iu Ill ngay 26111/2014; 

Can cu Nghj dinh s6 J 18/2015/ND•CP ngay 12/1 J/2015 CWl Ch(nh phu quy 
dinh chi tiJt Ya hucmg dfut thi hanh mot sf, diAu cua Lu4t D4u ru; 

C~ cu ™ns tu sJ 1612015/IT-BKHDT ngay 18/J J/2015 cua B~ K~ 
h~ch vA D~u ru quy dinh bi~ m!u thvc hitn thu tvc duu ftr va bao cao ho~ ~8. 
dau tut~ Vi~ Nam· ~/ . ,•• 

CAn cu Nghi quy,t s6 31/2017/NQ-HDND ngay J9n/20J7 cua HD~~ 
ban h4nh Quy djnh "J chinh 53Ch khuyln khich \'8 uu d!i dAu nr tttn dia bdri tiM · 
B'nh ".·~,,\-°' . 

I Phuoc· ' -., . . ;-.'- . 
I ' - •.,- • •• 

Theo d~ nghj CU3 So Ka hoich va nlu Ill tfi Btio cao thim dinh s6 197/B~ 
SKI-IDT ngay 30/0J/2018 vA di~ cldnh (fin I) Quy~t dinh chu truong diu tU' d\l 
an nhi may ch& bibt khoang san (cao lanh) do C6ng ty Cc\ phAn Bat D,t IAm chu 
d!u tu (dl.f9C d6i ten rir Cong~· C6 phAn Thum,~ m41i • Dich V\I ~hue Vfll Phu); 
kcm theo vln ban de! nsi,i dicu chlnh d\t an dau tu vA h6 sa kem tbeo ngiy 
08/01/2018 CU4 C6ng l)' ca phAn Bitf)Jt, 

QuvtTDJNH: 

Ch!p thutn nhi d!u tu: 

COOg ty ~ ph6n B'1 f>fl • Gi&y chling nhtn dins Icy doenb nsbiW. s6 
3603044309 do .Phooa t>lng Icy kinh ~. Sb K6 hOfCh vi f.>Au tu dnh ru, __ . 
Nai eAp Jin dAu ngiy 14 duing 3 nlm 2013, ding kj thay &\i Jln-dnf-3 n~-:"IIS 
thing 12 nlm 20J1; . --~ 26 

. . 

Dia chi tr\& t// chfnh; s6 3914C, · khu ph6 6 ph~g T4n Mai t&...l-L · · -

Bien Hoa; tinh "3ng Nai; • · . • 'llAllll ph6 

NM dti _difa theo pMp. luft .0., Ngyy§g_ tnmng r.i • 
.. . .. -- ~ -~ MS. Siab_ !'MY Ol. 

-



.J· ' . 

/ 
' - I ,.., h' .. h. . . . rJ.,,i. 6 t.,,..•_,g lun ~1.a•. I I~. tmh IX•r,~ .~;u. < 0 o _ :~ CU)' (jt "° 39I4C, khu .,,...,, • pnw-•• . 

than.'-1 ph6 Bt-tr. I foa. tinh Dong. ~.ai. chuc "'il Chu tich H❖i ~ ni quo.n 1n; 

·1hvc hi~n d11 in d.lu HJ VO\ ex: 11¢1 duni ~ u: 

Oi~u I . S9i Junz d\f An dita hr 

1 Ttn d,.r .\:, d.lu tu : ~h-' mi)' c~ bi~ ~hoong ~.in. 

~ ~1\,lc i:<:-u dv on XAy dl/li.j;. nh:a m4y ch~ bi~n C.llO Linh. 

J Cur.IL 1u~1 : 450.000 tin r,gu)-en litu tho d1!.J v.\.o.'r..!m. 

-4 l>j;a di~m thv~ hi~n d'J a:1 : Ap 2. x.3 Minh Long. huytn Chon Th!tnh, tinh 
Bin.'-1 Phl.16c . 

5. l>i~n tich. ngu~, ~be dlt ~u d1,ma1: 

. : Di~n tlch : Kh<">ilns 2,6 hi ; g6m 02 th.i-~ CIJl to b..\ n 6l) .s.& 01 : thu., 1A 01 
datt, uch 3 .836 ml~ thua ,~ 02 di¢"n uch: 22 .114 m1. 

• Ngu6n g6c d~t : Th* quy~n su <hmg dJt cu.:'1 ong H6 Ti~ Ti n d~ 
UBND h~n 8inh Long (~)' I& UO!\:O h\&)"<n Chon Th~rJi} c~p GiA)' ehun6 
n~n. quyen su d\m(t d!t J, 01~73.'QSDD,'1855/QD-U B.JI n ifl>· 27l9/2000~ ConR 
ty.C6 pt".!n_Thuong

1
m~i • Dich.~v Phu_c V~ Phu lh6a. L.,u:}n nhJn chuy~n nhuvng 

lia quym nr di.ing d.at ~ th~ h1('n dt,r an. 

6. T6ng. ,.&,. ctlu tu CUJ. dv in: 15 .000.000.000 VNO (,\{W1Ji lam tyc1,5nJ!i , 

T~f; do: 1 OOY. -..·bn tu co cua doanh n_gh:~p. 

7. Thoi h~n ~t d~g cu., d~ e.n: 5-0 (Nwn rr.ucr.) n:1•1\, k~ tu nf,:i.y ~uy~: 
d~'lh chu truong d..\u tu. 

8. Titn dQ thv1: hi~ dv in d!u llr. 

-Tu thong 1Ofl0J7 d~n th5ng 4/2018: Th~ hi~n th:.i "Jc dmjn bi t!i-~ tu; 

- Tu thlng S,'2018 db, thing 9,'2018: libl h.inh :\:,y <!:.m~-; 

• Th!ng l0!2018: Di v&o~t~s. :~~ 

l>i~u 2. Cac- uu dil, hi> en, dAu ht ~· ~~--\ 
. . _>I .· • \ 

I . l.:u dli ~ th~ thu n~p do1nh nEh •~p: :o • ; .. . . 
Du9c. huong muc thu~ ~ult t.hu~ thu nh5p 000.:,h nghify: m~ci~ ~J4,Q. u~ 

thu ~p doanh nghi~p th(o (tU)' dinh ~i Nghi dinh so 2\S.'201~~ - · n-µy 
:261: 2120 l 3 cua Chlnh phu quy dinh chi titt thi ha.oh l.~~t 1ln~f th ·J nh.i? do~r.h 
n~~p. 

2. lf u d!i ,·A thu~ r:'h~p ktlsu: 

-~ m·i~n. gilm thu~ xu~t kh~u. th~i nh~p W~ lhco. quy d :~h /~i ~ti'} 
c!r:'1', sb 1)4/201(,.:~m-('r ni.,;a)~ 01~~2016 ~ Ch,n~ ~lU qu~ d,r.h d~1 l::! f!:\!l '{) 

<!;~u \j bi("n ph3p thi h~!th ( -u~t thui xul~ khlu. thu-c n~p k~~t.: 

J . t ;u (1.li , .~ m,co_ g.brn ti~r. rhuc dh, 



Du<,n: mi~n~ gil.rn ti~n thuc dAi ,hc'o quy d,nh cua Chinh phu. 

Oilv J. Ca~ dt!u kijtt d~i ,·ai nha dlu '" tb~ hifn dy- 6n 
l . Vi~ dil-u chinh dv an diu tu th'v,c hi~ ~ qu>• dinh t.,i Dicu 40 l ... u.j: 

l>iu tu ,-3 quy d inh phJ&p lu4t t16 li~n qu21n. 
1- Vi~ chu)·t-n nhuqng dv lin dl u tu, chuy~o d6i c-h(1 di u tu lht,r¢ h i~n l.he< 

qU)' dinh t~i Di~u 4S L~t OAu tu ,·a quy dinh pMp 1~1 c6 li-c! n qu:in. 

3 . Vi~ gi4n ti~n d9 .;.1!.u tu~ ti m ngimg.. ngimg. ho~t d¢ng. dv in thVt h.itt 
thco Dic.-u 46 .. -i 1 Lu~t l)lu tu v~ qU)' d inh ph:ap luit co lien qurui. 

4 . Di,,: ;in ~~ c-h.im (jLtt h,Q:,t «.nb trvo= thoi h~n. bi thu hbi ()..ay~< ~jnh chi 
trvong di~ tu. Gi~y chunB nh ijn dlu ht thco quy <!jnh t:,i Oii-u -48 Lu~t Dau tu v~ 
qu:, dinh ph!.p \u~t CO· lien q\Jnn . 

5. Coog ty Cb pMn Thuong ~i - Ojch vv Phuc Vln Phu co trich. nhi·c-a 
trusnh 16-p tb chuc kinh t~ M4.-c <!on ,·i tn,n: thuc)<; t~ i dn.h Binh Ph\loc dA t6 chuc. 
q~n ly thV"C hitn dv an~ di>ng tho, lam c:in cud! co qu~n qwn ly dlu ht c!;, G il} 
chung nh~n dl.\ng kS' dhu tu. 

Diiu .t. Trach nhiim c11:.a cic dcm ,·i lifn qus.a 

l . UB~O huy~n Cllon Thllnh du~ khu .!it ttcn v~ K~ h~h ~u dv.ng ~1 

n~ 2017 cua huy~n. 

2 . So K~ ho~ch .. ~ t>lu t\l. So Tfai nguycn va ~toi tnrong. S6 Xiy d,,mg.. ~ 
Cong Thuor.;s thc-o chuc rung nhi~m .. v huong d&n Coog ty C6 phAn Toucmg ~ : 
• Di~h vy Phuc: v~ ... ~hu &bye. hi~n cic thu t\lC '\'C dlu tu. kinh doo.nh. d!t &i. m6i 
uvong. .xay d.;ng the<> quy dinh~ 

Oi!u S .. Qu~t ~·i~ nlf du-qc 1~p th.WI 03 (Ba) ban. Nhi d!u tu duqc c1J 
~ bin. ~i6t b&n g_u1 So Ke ho9ch vi DAu tu vi m~ bin dU9C lw ·t.t-i UBl'-iL 
~.h.J.. ' 



UY .BAN NH.AN DAN 
TiNH BiNH PHlf O'C 

SO: ./.8&:f /QD-UBND 

C()NG HOA XA H(H CHU NGRiA vreT NAM 
f>~c lijp - T\r do - H~nh phuc 

Binh Phu&c, ngayJ..G thangA.L nam 2018 

QUYET l)JNH CHU TRU.ONG DA.U TU' 
(Didu chinh ldn 2) 

Can cu Lu~t T6 cht'.rc chinh quyAn dja phuang ngay 19/6/2015; 
Can Ctr Lu~t f)fiu ttr ngay 26/1 1/20 I 4; 
Can cu Nghj dinh s6 118/2O15/NE)-CP ngay 12/1 l/2O15 cua Chfnh phti quy 

dinh chi ti~t va hu6ng dful thi hanh m<}t s6 di!u cua Lu~t f)§u tu; 

Can cu Thong ttr s6 .16/2O15ITT-BKI-IDT ngaf 18/11/2015 cua B◊ Ki 
h?~ch va f)~u tu quy djnh biBu mftu th\rC hi~n thu tl)C dau tu va bao cao ho~t d9ng 
dau tu t~i Vi~t Nam; 

Can Ctr Nghj quySt s6 31/2O17/NQ-HDND ngay 19/7/2017 cua Hf)ND tinh 
ban hanh Quy djnh v~ chinh sach khuy~n khi.ch va uu dai ddu tu tren dia ban tinh 
Binh Phuoc; 

Theo dS nghi cua So K~ ho~ch va 0§u tu t~i Bao cao th!m djnh s6 
2239/BC-SKHDT ,ngay 21/12/2018 v& di6u chinh .Quy_St djnh chti tnrang d~u ~~ 
dµ an nha may che·. bien khoang sand. o Cong ty Co phan Bat B~t lam chu daw i~ 
(di~u chinh lfin 2); kem theo van ban d8_nghj diau chl.nh dv an ddu tu va h6 ~ \\ "?r 
kern theo ngay 14/12/2018 ctia Cong ty Co phan Bat D{lt, -;·.;-.\_.:.:~J;: 

, •,· ~ 
" .... ,,t.,~ ~ 

~~:.2__':! 
QUYETDJNH: 

,. ,_ 
Chap thu~n nha dau tu: 

Cong ty C6 ph§n Bat 0?t - Gi§y chung nh~ dang ky doanh nghi~p s6 
3603044309 do Phong Bang ky kinh doanh, So KS ho~ch va f)§u tu tinh 08ng 
Nai dp lful d!u ngay 14 thang 3 nam 2013, dang ky thay d6i tAn thu 3 ngay 26 
thang 12 nam 2017; 

Dia chi trv so chinh: S6 39/4C, khu ph6 6, pbuong Tan Mai, thrum ph6 
Bien Hoa, tfnh fl6ng Nai; 

Ngucri d~i di~n theo phap lujt: Ong Nguy!n Truong Giang, sinh ngay O I 
thang 3 nrun 1981, dan tQc Kinh, qu8c tich Vi~t Nam, Chung minh nhan dan s6 
271422177 c§p ngay 04 thang 4 nAm 2017 t,i Cong an tinh E>6ng Nai, dia chi 
dang ky thuong tru 41i s6 39/4C, khu ph6 6, phuong Tan Mai, tharlh phc3 Bien 
Hoa, tinh f)fing Nai, ch6 6 hi~n nay t(li sA 39/4C, khu ph6 6, phucmg Tan Mai, 
thanh phc5 Bien Hoa, tinh D6ng Nai, chuc V\l Chu tich HQi d3ng quan trj; 



T6 chuc kinh ti f hl:fc hiin dTrC an adu tu tt;zi tinh Binh Phu&c: Chi nhanh 
Cong ty C6 ph!n Bat D~t ~ Gifiy ch(mg nh~n dang ky ho~t d9ng chi nhanh s6 
3603044309-001 do Phong Bang ky kinh doanh, Sa K~ ho~ch va 0Au tu ti.nh 
Binh Phu6c cilp ]fin d!u ngay 16 thang 11 nam 2017, dang Icy thay dc3i lin thu 1 
ngay 08 thang 01 nam 2018; 

0ia chi chi nhanh: Ap 2, xa Minh Long, huy~n Chon Thanh, tinh Binh 
Phu&c~ 

Nguai dung d~u chi nhanh: Ong NguySn Truong Giang, sinh ngay 01 than9 
3 nam 1981,, dan t9c Kinh, qu6c tich Vi~t Nam, Ch(rng minh nhan dan so 
271422177 cap ngay 04 thang 4 nam 2017 t~i Cong an tinh B6ng Nai, dia chi 
dang ky thuong tru 4\i s6 39/4C, khu ph6 6, phtrong Tan Mai, thanh phB Bien 
Hoa, tinh B6ng Nai, ch6 o hi~n nay t~i s6 39/4C, khu ph6 61 phuong Tan Mai, 
thanh ph6 Bien Hoa, tinh 06ng Nai; 

0ugc di6u chinh d~ an d§u tu Nha may ch~ bi~n khoang san t~i Quy~t dinh 
chu trucmg dfiu tu ~6 2940/Q0-UBND ngay 09/11/201? va s6 337/QB-UBND 
ngay 06/02/2018 (dieu chinh Ian 1) cua UBND tinh. c1.1 the nhu sau: 

HiSu 1. N9i dung di~u chinh: 
1. Di.iu clllnh tlijn tich, ngulm gic lldt th,.,.-c lzijn di! tin: 
Tru&c khi di&u chinh: "Di~n tich, ngu6n g6c d~t su dµng : 

- Di~n tfch thvc hi¢n d\r an: Khoang 05 ha. 
Trong d6: 

+ Di~n tich khoang 2,6 ha: Da dugc UBND tinh ch4P thu~n chu truang t?i 
Quycit djnh s6 2940/QD-UBND ngay 09/11/2017; ngu6n goc dgt: Thu9c quyan sfr 
d\mg d§t cua ong Nguy~n Tnrang Giang, dugc Chi nhanh Van phong dang ky dtt 
dai huy~n Chan Thanh chinh ly thay dBi chti sir d1,mg d!t ngay 06/11/2017 tren 
trang 4 cua Gifiy chung nh~ quySn su d\ffig d!t s6 01573/QSDE>/1855/QB-UB.H 
ngay 27/9/2000; Cong ty CB phln Bat D?t them thu~ nh~n cbuy8n nhm;mg l~i 
quy!n SU dvng d§.t va chuy~n ID\lC dfoh SU d\lng d~t d§ th\fC hi~n d\f an; 

+ Di~n tich mo r9ng khoang 2,4 ha da lam h~ th6ng l~g lQC, mAt s6 h6 
chua va h6 nuoc d~ ph\JC vv cho h~ thAn~ J&ig lQc; ngudn gdc d§.t: ThuQ(i uy~n 
st.r d1=1ng d~t cua ong Le Van Son va ba Tran Thi Hoa, dugc So Tai nguyen ia~Moi 
tnrimg cilp Giily chtlllg nh@i, quySn sU d\lllg d&t s3 CS-00373 ngily jjf.jl 17; 
Cong ty Cd ph§n Bat E)~t thoa thUQ.n nh~ chuyen nhtrQ"ng quySn sfr d~<ll t va 
chuy8n ffi\lC dfoh_ sir d\}ng d§t da thµc hien _dµ an,,; • ~~~ 

Sau khi dieu chinh: "Diln lich, nguon g6c iliit SU- dimg: ..-=-,-

- Diin tich thvc hijn df:l an: Khoimg 47.899 m2 (kh6ng tinh di?n rich himh 
/ang bao vi duimg b9). 

Trongd6: 

+ Diln tfch khoting 23.222 m2: EJa QU(JC UBND tinh chcip thuqn chu trucmg 
tr;zi Quyit d;nh s& 2940/QD-UBND ngay 09/11/2017; thw)c quyJn sir d1:1ng cua 
Cong ry cd phdn Bat fJ~t. du(JC Van phimg Dang ky adt ilai tinh chinh ly thay a6i 
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chi, sii' ~hmp ct&t ngay 26/11/2018 trfm trang 4 cua Gidy cht'tng nhtJn quydn su 
d{Jng t1a1 so OJ 573 QSDD/1855/QD-UB.H ngay 2719/2000,· 

+ Diin tich khoang 24.677 m1
: Da ilzr(lc UBND tz'nh chdp thu~n chu truang 

tc;zf Q-f1yit dinh s~ 337/QD-UBND ngay 0619212~18 t!i lam hi th6n~ llmg l9c, m(jt 
so ho chua va ho mrac phyc v;, cho hj thong fang l9c; thu9c quyen St( d1i1ng CZ.ta 

Cong ty C6 ph61J Bat fJc;t, tlu()'c Van phong Dang ky t/6.t 4ai tinh chinh ly tha{' a6i 
chu Sl( d11-ng ildt ngay 26/1112018 tren trang 4 cua Giay cht'rng nh~n quyen SU 
di.mg adt s6 CS00834 ngay 09101/2018'' . 

2. Bi Ju chin It ttJng v811 ilfm ht th{l'C hi? 11 d{t an: 
Trube khi diSu chinh: "T6ng vf>n dfiu tu cua ch.r an: 15.000.000.000 VN0 

(Muai lam ty d6ng) . 

Trong d6: I 00% v6n t11 c6 cua doanh nghi~p"; 
Sau khi ~fi~u chfnh: "T6ng v6n tltiu tu cua dft an: 50.000.000.000 VND 

(Nam muai ty d6ng) . 

Trong d6: 100% v6n t;r co cua doanh nghi¢p". 

3. Di€11 cit lull ti611 tl{j lhlfc lri~11 d!r cin: 
Tnroc ld1i di6u chinh: "Ti~n d9 th11c hi9n d11 an d§u tu: 
- Tir thang l 0/2017 d~n thang 4/2018 : Th11c hi~n thu tvc chuful bi d§u tu; 

-Tu thang 5/2018 d8n thang 9/2018: Ti~n hanh xfiy dvng; 

- Thang 10/2018: Di vao ho~t dc)ng"; 

Sau khi di~u chinh: "Tidn d{j th{rc hi~n dl! an ddu hr: 
- Tir thang 1012017 tfin thcing 5/2019: Th{rc hifn thu t{lc phap ly cho dfrlin; 

- Tir thang 612019 ctin thang 12/2019: Ti€n hanh xiiy d;rng nha may; 

- Thang O l /2020: Di vao ho(Jt i!9nj'. 
Di~u 2. Cac nQi dung khac khong thay d6i vdn th\!c hien theo QuySt dinh 

chu truong dAu tu s6 2940/QF>-UBND ngay 09/11/2017 va s8 337/QD-UBND 
ngay 06/02/2018 (di~u chinh l~n l) ctia UBND tinh. 

Di~u 3. Quy~t dinh nay c6 hi~u lµc thi hanh k~ tir ngay ky va duqc l~p 
thanh 03 (Ba) ban. Nha dftu tu duc;rc cip m◊t ban. !v1<)t ban gtri S6 K~ ho~ch va 
Dau tu va m{>t ban duQ'c luu t~i UBND tinh./. 

Nui nh{i11: 
- Nim Di8u 3; 
- Chu tich. PCT; 
- S&: XD, er. TN&MT; 
- UBND huy~n Chan Thanh; 
- L0VP, TIPVHCC, Phong: Tii KT; 
- Luu: VT. (325Thg-24/02) ,... -

3 



UBND TiNH BINH PI-HJOC 
sa KE HO~CH VA DAU TU 

S6: 4O46/QD-SKHDT 

C()NG HOA XA H()I CHU NGHIA VI1;:T NAM 
DQc l~p - Tl! do - H~nh phtic 

Binh Phuac, ngay,# tlzang 6 11am 2018. 

SO KE HO~CH VA DAU TU TiNH BiNH PHUOC 

Can cu LuQt Dfiu tu s6 67/2014/QH13 ngay 26/11/2014; 

Can cu Nghi dinh s6 118/2015/ND-CP ngay 12/11/2015 cua Chinh phu quy djnh 
chi ti6t va hu&ng dftn thi hanh m<)t s6 di~u ctia Lu~t D~u tu; 

Can ct'.r Thong tu s6 I6/2015ITT-BKHDT ngay 18/11/2015 cua B(> K~ ho~ch va 
Dfiu tu quy dinh bi~u mfiu tlwc hi~n thu t11c dfiu tu va bao cao ho~t d(>ng dfiu tu t{li Vi~t 
Nam; 

Can ct'.r Quy6t djnh chu tnrcmg dfiu tu s6 2940/QD-UBND ngay 09/11/2017 va 
QuyJt djnh chu trucmg dfiu tLr ( di~u chinh 1,1n 1) s6 337 /QD-UBND ngay 06/02/2018 cua 
UBND tinh Binh Phu6c v6 vi9c chfip thu~n cho Cong ty Cb ph~n Bat D~t (duqc d6i ten 
tir Cong ty C6 phfin Tlnro-ng m~i - Ojch V\t Pluic Y~n Phu) thvc hi~n dt.I an dfiu tu nha 
may ch~ bi~n khoang san t~i fip 2, xa Minh Long, huy911 Chan Thanh, tinh Binh Phu6c; 

Can ct'.r Quy~t dinh s6 23/2016/QD-UBND ngay 31/5/20 I 6 cua UBND tinh Binh 
Phu6c ban hanh quy dinh chuc niing, nhi¢m Vt,I , quy6n h{rn va CO' du t6 chirc cua So K6 
ho{lch va Dfiu tu tinh Binh Phu6c; 

Can Ctr van ban d~ nghi gian titn de;, d!u tu va h6 SO' kem theo do Cong ty cb phfin 
Bat Dl_lt n(>p ngay 13/6/2018; 

Xet d6 nghi cua Phong Kinh t~ d5i ngo~i tl.li To trinh s6 23fITr-PKTDN ngay 
14/6/2018, 

QUYET DINH: 

Di~u 1. Chfip thu~n d~ nghi gian ti6n d(> dftu ttr d\r an: Nha may ch~ bi~n khoang 
san do Cong ty C6 ph~n Bat Dl_lt lam chu dfiu tu; dugc UBND tinh quy~t dinh chu truc:mg 
dfiu ttr t{li Quy~t djnh s6 2940/QD-UBND ngay 09/11/2017 va di~u chinh lfin 01 t~i 
Quy~t dinh s6 337/QE>-UBND ngay 06/02/2018. 

Di6u 2. Ti~n d9 tlwc hi~n d\f an sau khi duqc chfip thu~n gian ti~n d(> nhu sau: 
- Ttr thang 10/2017 d~n thang 12/2018: Th\TC hi~n thu t\lC chu§n bi d§u tu. 

- Tu thang o 1/2019 d~n thang 5/2019: Ti~n hanh xay d1,rt1g. 

-Tu thang 6/2019: E>i vao hol_lt d9ng. 
Di~u 3. Quy~t djnh nay dugc la~ thanh 02 (h9i) ban g6c; 0 1 ban cfip cho Cong ty 

cf:, ph§n Bat D~t va 01 ban luu t~i So Kc ho~ch va D.iu tu tinh Binh Phu6c. 

NO'i 11h(in: GIAM DOG7e? 
- Nhtr 0i~u 3; 
- ITHCC; 
- G0, cac PG0 Sa; 
- Llfll: VT, KTDN (n. 
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PHỤ LỤC I: 

PHỤ LỤC 1.3. BẢN VẼ CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 

STT Ký hiệu Tên Bản vẽ Tỷ lệ 

1 01-BVMT Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi 

trường 

1:2.000 

2 02- BVMT Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 1:2.000 

3 03- BVMT Bản vẽ hoàn công – Bể tự hoại 3 ngăn 1:50 

4 04-BVMT Bản vẽ hoàn công – Kho chất thải nguy hại 1:50 
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Coâng ty coå phaàn Baùt Ñaït

Baûn ñoà soá 01: Sô ñoà vò trí 

quan traéc chaát löôïng moâi tröôøng

NM2NM2

NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN CAO LANH TAÏI XAÕ MINH LONG, HUYEÄN CHÔN THAØNH, TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

KK1

KK2

Sô ñoà vò trí quan traéc chaát löôïng moâi tröôøng

Naêm 2022

Bieân hoäi töø Baûn ñoà Ñòa chaát

tænh Bình Phöôùc tyû leä 1/50.000

Ngöôøi bieân hoäi: Ñoaøn Ngoïc Taøi

Vò trí laáy maãu khoâng khí

vaø soá hieäu maãu

Vò trí laáy maãu khí thaûi

CHÆ DAÃN VÒ TRÍ GIAÙM SAÙT

NT

KK3

Vò trí khu vöïc cheá bieán 

vaø saûn xuaát

Ranh giôùi tænh

CHÆ DAÃN

Ranh giôùi xaõ

Höôùng di chuyeån ra QL13

Xaõ Minh Long

NT

Hoá laéng 2

Khu I

Nhaø daân

Soâng suoái

Löôùi toïa ñoä VN 2000, 

KT 106,25 muùi 3 ñoä

Xaõ Minh Höng
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PHỤ LỤC II:  BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ MÁY 
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Bản vẽ số: 01-GPMT Năm 2023

CÔNG TY CỔ PHÂN BÁT ĐẠT

Tỷ lệ: 1:2.000

TÊN BẢN VẼ: SƠ ĐỒ THU GOM, THOÁT NƯỚC MƯA CỦA NHÀ MÁY

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO LANH
TẠI ẤP 2, PHƯỜNG MINH LONG, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Họ và tên
Người thành lập

Đoàn Ngọc Tài

Chức danh
Trương Khánh Huyền

Người kiểm tra

KHU II
(chưa xây dựng)

KHU I
(chưa xây dựng)

Hồ lắng

Đường nhựa

Đường bê tông

Nhà vệ sinh

Nhà bảo vệ

MN1

MN2

MN3

Máy phát điện

Kho CTNH
Kho nhiên liệu

Máy phát điện

Khu vực sàng
tuyển cao lanhBãi chứa

nguyên liệu

Bãi chứa
tạp chất

CÔNG TY CỔ PHÂN BÁT ĐẠT
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Naêm 2023

Bieân hoäi töø Baûn ñoà Ñòa chaát

tænh Bình Phöôùc tyû leä 1/50.000

Ngöôøi bieân hoäi: Ñoaøn Ngoïc Taøi

Xaõ Minh Long
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐẠT

Năm 2022

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
BỂ TỰ HOẠI 3 NGĂN

Người vẽ Trương Khánh Huyền

Giám đốc Nguyễn Trường Giang

Chức vụ Họ và tên

Tỷ lệ: 1/50Bản vẽ số: 02-BVMT



- Móng xây bằng gạch ống, S=2x5 (m)
- Bốn góc cột làm bằng trụ gỗ 10x10cm
- Bên ngoài bố trí biển báo, dụng cụ chữa
cháy
- Bố trí vách ngăn cao 1m giữa CTNH nguy
hại dạng lỏng và dạng rắn.

2.
00

0

Cột bằng ống kẽm Ø 90

5.000

3.000

Tường gạch ống 4 lỗ

Tường tole

Tường gạch ống 4 lỗ

MẶT BẰNG
MÓNG

Ngày phát hành

07/2021

Ký hiệu bản vẽ

Kiểm tra

Phiên bản

A4

Tỷ lệ

Dự án

Tên bản vẽ

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Ghi chú tổng quát

Nội dung phát hành

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

· CAO ĐỘ GHI TRÊN BẢN VẼ LÀ MÉT.

· KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ LÀ MILIMET.

· KHÔNG DÙNG THƯỚC ĐO TRÊN BẢN VẼ.

Đơn vị tư vấn

Biên tập

ĐOÀN NGỌC TÀI

3.1-BVMT

KHO CHẤT THẢI

NGUY HẠI

Công ty CP đầu tư và
phát triển công nghệ An Thịnh

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO LANH CÔNG
SUẤT 450.000 TẤN NGUYÊN LIỆU THÔ

ĐẦU VÀO/NĂM

ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn
Thành, tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐẠT



5200

4800
5000

- Nền cán xi măng mác 200
- Tường gạch ống không trát,
- Mặt trước cách mái 0,5 m để thông gió và lấy
ánh sáng

Nền kho cán xi măng

00
200

3000

500

3000

300

- Cửa làm bằng sắt cao 3 m, rộng 1,0 m,
có khóa bảo vệ

Cửa đẩy, lắp tôn

Khoảng lấy sáng, rào lưới B40

Hố gom dầu

MẶT CHIẾU
ĐỨNG

Ngày phát hành

07/2021

Ký hiệu bản vẽ

Kiểm tra

Phiên bản

A4

Tỷ lệ

Dự án

Tên bản vẽ

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Ghi chú tổng quát

Nội dung phát hành

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

· CAO ĐỘ GHI TRÊN BẢN VẼ LÀ MÉT.

· KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ LÀ MILIMET.

· KHÔNG DÙNG THƯỚC ĐO TRÊN BẢN VẼ.

Đơn vị tư vấn

Biên tập

ĐOÀN NGỌC TÀI

3.2-BVMT

KHO CHẤT THẢI

NGUY HẠI

Công ty CP đầu tư và
phát triển công nghệ An Thịnh

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO LANH CÔNG
SUẤT 450.000 TẤN NGUYÊN LIỆU THÔ

ĐẦU VÀO/NĂM

ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn
Thành, tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐẠT



4.600

3.800
4.000

- Mái lợp tôn dày 0.4 mm
- Dán nhãn phân loại CTNH theo Giấy
chứng nhận chủ nguồn CTNH: Bảng kích
thước 30x 50cm.
- Bố trí dụng cụ chữa cháy theo quy định:
+ Hai bình bọt chữa cháy.
+ Một phuy cát dập lửa.

Tường gạch ống 4 lỗ

Mái lợp tôn dày 0.4 mm

00
200

3000Rãnh gom dầu (100x100)

Khoảng lấy sáng, rào lưới B40

Hố gom dầu

MẶT CHIẾU
NGANG

Ngày phát hành

07/2021

Ký hiệu bản vẽ

Kiểm tra

Phiên bản

A4

Tỷ lệ

Dự án

Tên bản vẽ

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Ghi chú tổng quát

Nội dung phát hành

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

· CAO ĐỘ GHI TRÊN BẢN VẼ LÀ MÉT.

· KÍCH THƯỚC TRÊN BẢN VẼ LÀ MILIMET.

· KHÔNG DÙNG THƯỚC ĐO TRÊN BẢN VẼ.

Đơn vị tư vấn

Biên tập

ĐOÀN NGỌC TÀI

3.3-BVMT

KHO CHẤT THẢI

NGUY HẠI

Công ty CP đầu tư và
phát triển công nghệ An Thịnh

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO LANH CÔNG
SUẤT 450.000 TẤN NGUYÊN LIỆU THÔ

ĐẦU VÀO/NĂM

ấp 2, phường Minh Long, thị xã Chơn
Thành, tỉnh Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐẠT
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